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BÁO CÁO 

TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2019/QH14
NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, 
CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN


Thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026, để có cơ sở cho việc đề xuất ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14. Kết quả tổng kết như sau:
I. BỐI CẢNH, CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN

1. Bối cảnh ban hành Nghị quyết số 96/2019/QH14

Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết số 96/2019/QH14) được ban hành trong bối cảnh Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách tư pháp, tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Về cơ sở chính trị, Nghị quyết số 96/2019/QH14 được ban hành nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo đảm mọi hoạt động tư pháp được thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật.

Về cơ sở pháp lý, Nghị quyết số 96/2019/QH14 là bước phát triển quan trọng trong hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Nghị quyết được ban hành trên cơ sở kế thừa, tổng hợp và thay thế 10 nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực tư pháp, gồm 04 nghị quyết chuyên đề về công tác tư pháp, 04 nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội và 02 nghị quyết khác có nội dung liên quan đến công tác tư pháp
. Việc ban hành một nghị quyết thống nhất, toàn diện đã khắc phục tình trạng các chỉ tiêu, nhiệm vụ được quy định phân tán ở nhiều nghị quyết khác nhau; đồng thời tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và cử tri theo dõi, đánh giá, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Đặc biệt, lần đầu tiên Quốc hội lượng hóa tương đối toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Các chỉ tiêu này không chỉ là căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động của từng cơ quan mà còn là thước đo hiệu quả thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội trong lĩnh vực tư pháp.

Về cơ sở thực tiễn, thời điểm ban hành Nghị quyết, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi và có tổ chức; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm tham nhũng, kinh tế, rửa tiền, ma túy và các loại tội phạm xuyên quốc gia có xu hướng gia tăng, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án trong toàn bộ quá trình xử lý vụ việc, vụ án; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong hoạt động tư pháp.

2. Bối cảnh thực hiện Nghị quyết

Việc thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tác động sâu sắc đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, hoạt động tư pháp và công tác thi hành án.

Trên thế giới, quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và sự bùng nổ của không gian mạng vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa làm phát sinh nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, mở rộng phạm vi hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, rửa tiền, mua bán người, buôn lậu và gian lận thương mại. Cùng với đó, đại dịch COVID-19 và các thách thức an ninh phi truyền thống đã tác động mạnh đến đời sống kinh tế - xã hội, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp.

Trong nước, bên cạnh những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp; xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, nhất là tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, rửa tiền và các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt ra ngày càng cao đối với các cơ quan tư pháp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết còn gắn liền với quá trình đẩy mạnh cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chuyển đổi số quốc gia và đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước. Nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp được triển khai mạnh mẽ. Đặc biệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân khu vực đã tác động trực tiếp đến cơ chế tổ chức, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trong phòng, chống tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Nhìn chung, việc thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen với những thời cơ, điều kiện thuận lợi mới. Đây vừa là phép thử đối với tính phù hợp, khả thi của các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội đã đề ra, vừa là cơ sở thực tiễn quan trọng để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết và nghiên cứu xây dựng Nghị quyết thay thế đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

3. Ý nghĩa và tác động của Nghị quyết số 96/2019/QH14
Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 96/2019/QH14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước đổi mới trong hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đối với lĩnh vực tư pháp. Lần đầu tiên, các yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án được quy định tập trung, thống nhất trong một nghị quyết của Quốc hội. Qua đó, tạo lập khuôn khổ pháp lý và cơ chế giám sát đồng bộ, xuyên suốt đối với toàn bộ quá trình phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Điểm nổi bật của Nghị quyết số 96 là việc Quốc hội chuyển từ phương thức giám sát chủ yếu thông qua các báo cáo công tác hằng năm, các nghị quyết chất vấn và các nghị quyết chuyên đề riêng lẻ sang phương thức giám sát bằng hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ tư pháp. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 là hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, có vai trò như một hệ thống “KPI tư pháp quốc gia”, tạo thành cơ chế “giám sát đặc thù” của Quốc hội trong lĩnh vực tư pháp. 
Thực tiễn hơn 06 năm triển khai cho thấy Nghị quyết số 96/2019/QH14 đã tạo ra những tác động tích cực và toàn diện đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội giao đã trở thành căn cứ quan trọng để Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và phân bổ nguồn lực theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực còn yếu kém hoặc có nguy cơ phát sinh vi phạm. Nghị quyết cũng tạo động lực thúc đẩy các cơ quan tư pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử; thi hành án dân sự, hành chính, hình sự và công tác thi hành tạm giữ, tạm giam ngày càng được thực hiện chặt chẽ hơn theo các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đề ra. Nhiều chỉ tiêu quan trọng được duy trì ổn định hoặc từng bước được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết vụ án, vụ việc, tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và nâng cao hiệu quả thi hành án. Bên cạnh đó, Nghị quyết đã thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan trong hệ thống tư pháp và giữa các cơ quan tư pháp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; kịp thời phát hiện những bất cập của pháp luật và thực tiễn thi hành để kiến nghị hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách.

Kết quả của quá trình thực thi Nghị quyết số 96/2019/QH14 đã tạo động lực đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, góp phần bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

II. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2019/QH14

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 96/2019/QH14, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC và các cơ quan có liên quan đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC và các cơ quan có liên quan đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị, văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết; phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; đưa các chỉ tiêu của Nghị quyết vào chương trình công tác hằng năm, coi đây là căn cứ quan trọng để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai theo hướng toàn diện, xuyên suốt và gắn chặt với các nhiệm vụ lớn của đất nước. Việc thực hiện Nghị quyết được lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược cải cách tư pháp, các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cơ quan tư pháp đã chủ động đổi mới phương thức quản lý, điều hành; tăng cường phối hợp liên ngành; kịp thời ban hành hoặc kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp với diễn biến của tình hình thực tiễn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao và yêu cầu chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

Ngành Kiểm sát đã tập trung quán triệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; chú trọng phát hiện, khắc phục vi phạm, hạn chế oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động nghiệp vụ.

Ngành Tòa án đã ban hành nhiều giải pháp đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; coi kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Đồng thời, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 được tiến hành nghiêm túc, bài bản, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan tư pháp; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hiệu quả thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với lĩnh vực tư pháp. Qua thực tiễn triển khai, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã trở thành công cụ quản trị quan trọng, là căn cứ để các cơ quan tư pháp xây dựng kế hoạch công tác, phân bổ nguồn lực, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm giải trình trước Quốc hội và Nhân dân.
2. Về công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống  tội phạm và vi phạm pháp luật (điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14)
2.1. Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động, nắm, phân tích dự báo tình hình thế giới, trong nước và khu vực; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ, ngành, địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện đa dạng hơn như thường xuyên thông báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm đến từng người dân; tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên các ứng dụng mạng xã hội...; phương thức tuyên truyền đã có bước chuyển rõ từ truyền thống sang đa nền tảng. Các biện pháp phòng ngừa xã hội được triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Về công tác phòng ngừa nghiệp vụ, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ theo hướng chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các điều kiện, khả năng phạm tội và vi phạm pháp luật; không để hình thành hoặc kéo dài các tụ điểm, đường dây, ổ nhóm tội phạm phức tạp. Việc tăng cường lực lượng Công an xã chính quy vào năm 2024 và lực lượng Điều tra viên, Cán bộ điều tra, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và triển khai đồng bộ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại cấp xã sau khi không tổ chức Công an cấp huyện và Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện đã góp phần giáo dục, quản lý chặt chẽ hơn nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, nhất là đối tượng có liên quan đến ma túy ở địa phương; chủ động phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn ngay từ đầu và tại cơ sở.

 Công tác phòng ngừa nghiệp vụ có bước phát triển mới gắn với chuyển đổi số, nền quản lý hành chính hiện đại và phát huy khai thác cơ sở dữ liệu. Việc lồng ghép quản lý nghiệp vụ với quản lý xã hội, quản lý hành chính và các biện pháp hỗ trợ tại cộng đồng đã góp phần hạn chế đáng kể nguy cơ tái phạm, phát sinh vi phạm pháp luật.

Trong giai đoạn này, Chính phủ có nhiều nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân. Đồng thời, trong năm 2025 cùng với việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, Chính phủ rất tích cực và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các vi phạm pháp luật và tội phạm để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
2.2. Về đấu tranh với các loại tội phạm
Công tác đấu tranh với các loại tội phạm được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng công an nhân dân tích cực, chủ động, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tăng cường các biện pháp để đấu tranh triệt phá có hiệu quả đối với các loại tội phạm, cụ thể: 
- Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: các cơ quan chức năng đã khởi tố 251 vụ, 518 bị can về các tội xâm phạm an ninh quốc gia (giảm 0,4% số vụ, giảm 23,71% số đối tượng), nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đã bị phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm; nhiều vụ việc phức tạp được xử lý kịp thời, không để lan rộng, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
- Công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu: nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng pháp luật với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”
, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa chung. Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cũng ngày càng được tăng cường đấu tranh, xử lý
. 
- Công tác đấu tranh với tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm: Công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, nhất là khai thác khoáng sản trái phép, khai thác cát, sỏi lòng sông được tăng cường; nhiều điểm nóng về khai thác trái phép đã được triệt xóa; tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép từng bước được kiểm soát. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng thường xuyên được tăng cường kiểm tra, giám sát.

- Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy: Mặc dù tình hình ma túy hiện nay vẫn rất phức tạp nhưng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chuyên trách triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy
, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và triệt xóa, chuyển hoá các điểm nóng, phức tạp về ma túy tại cơ sở; hàng năm tổ chức triển khai quyết liệt các hoạt động Tháng hành động phòng, chống ma túy
… 
- Công tác đấu tranh với tội phạm về công nghệ thông tin, mạng viễn thông: tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông có xu hướng gia tăng cùng với quá trình chuyển đổi số, phát triển mạnh của Internet, mạng xã hội, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các nền tảng xuyên biên giới; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức, xuyên quốc gia, thường xuyên thay đổi để đối phó với cơ quan chức năng. Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý; gắn công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao với thực hiện chuyển đổi số quốc gia và tăng cường bảo đảm an ninh mạng
. Kết quả đấu tranh, xử lý tội phạm trong lĩnh vực này đạt nhiều chuyển biến rõ nét
.
- Công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội: Trong giai đoạn này, tình hình tội phạm về trật tự xã hội cơ bản được kiềm chế, xảy ra 274.266 vụ (giảm 9,22%) và có biến động qua từng năm, có năm tăng, có năm giảm
; đã triệt phá 7.145 băng, nhóm tội phạm hình sự (trong đó có nhiều băng, nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản). Công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội đã góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao cảm nhận an toàn của người dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội; nhiều địa bàn, lĩnh vực trước đây phức tạp đã được chuyển biến rõ rệt, không để hình thành “điểm nóng”, không để tội phạm hoạt động lộng hành.

- Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự:
+ Công tác quản lý cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài tiếp tục được Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, gắn với phòng, chống tội phạm và nâng cao hiệu quả quản trị xã hội
; đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và công dân Việt Nam ra nước ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép, lợi dụng chính sách thị thực để hoạt động vi phạm pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai cấp hộ chiếu gắn chip điện tử, thị thực điện tử, quản lý cư trú của người nước ngoài trên môi trường số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và khách quốc tế, đồng thời bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự.
+ Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, gắn chặt với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực TTATGT được đẩy mạnh; đã đầu tư, lắp đặt và đưa vào vận hành hàng nghìn hệ thống camera giám sát giao thông, triển khai xử lý vi phạm qua hình ảnh trên phạm vi toàn quốc; từng bước hình thành, kết nối, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về phương tiện, người điều khiển phương tiện, phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ điều tra, xử lý tội phạm.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong kỳ báo cáo, đã phát hiện, xử lý trên 75 triệu trường hợp vi phạm TTATGT
; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 7 triệu trường hợp, tạm giữ trên 12 triệu phương tiện; xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, quá tải, quá khổ, qua đó góp phần nâng cao rõ rệt ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Sau khi triển khai đồng bộ các giải pháp, trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết tình hình TTATGT có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông được kéo giảm bình quân từ 4 - 8%/năm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương (xảy ra 103.480 vụ, giảm 15,56%; làm 52.085 người chết, giảm 6,12%; 73.450 người bị thương, giảm 31,35%); ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn từng bước được cải thiện. Như vậy, số vụ tai nạn giao thông, số người chết về tai nạn giao thông, số người bị thương về tai nạn giao thông trung bình giảm qua các năm.
+ Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) được Chính phủ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với công trình, cơ sở vi phạm, nhất là các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy
. Lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao năng lực ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thiệt hại. 
Theo báo cáo của Chính phủ, kết quả công tác PCCC và CNCH có nhiều chuyển biến tích cực; trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, toàn quốc đã xảy ra 17.491 vụ cháy (giảm 20,83%), làm chết 588 người (giảm 9,95%), bị thương 581 người (giảm 47,23%); 123 vụ nổ (giảm 47,88%), làm chết 80 người (giảm 34,43%), bị thương 181 người (giảm 47,23%); số vụ cháy có xu hướng giảm, nhiều vụ cháy lớn được xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại. Như vậy, số vụ cháy, số người chết trong các vụ cháy và số người bị thương trong các vụ cháy trung bình đều giảm qua các năm.
+ Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội có bước chuyển mạnh mẽ theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý con dấu; quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện; quản lý cư trú… được thực hiện chặt chẽ hơn, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật.

+ Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh toàn diện. Nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được triển khai, cho phép người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giảm thời gian, chi phí, nâng cao tính minh bạch. Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ quản lý xã hội
. 
+ Công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự được tăng cường, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở
. Việc siết chặt quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao như dịch vụ cầm đồ, lưu trú, karaoke, xoa bóp… đã góp phần hạn chế hoạt động “tín dụng đen”, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

+ Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được triển khai quyết liệt, gắn với các đợt cao điểm vận động thu hồi và đấu tranh xử lý vi phạm
. Kết quả này góp phần quan trọng phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, giảm nguy cơ phát sinh các vụ án nghiêm trọng. 

+ Công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng tại cơ sở tiếp tục được tăng cường, gắn với phát huy vai trò của lực lượng Công an cấp xã và các tổ chức quần chúng. Hiện cả nước có hàng trăm nghìn tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự với hàng triệu thành viên; nhiều mâu thuẫn của người dân được phát hiện, giải quyết kịp thời, không để phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở. 
- Công tác xử lý vi phạm hành chính:
Công tác xử lý vi phạm hành chính ngày càng được Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là việc triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung các năm 2020, 2022, 2024 và 2025) và các nghị định hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Số vụ việc vi phạm hành chính được phát hiện, xử lý hằng năm ở mức cao
, phản ánh thực trạng vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, đồng thời thể hiện sự chủ động, quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ “xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính”:
Thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15) và khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đã triển khai xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính - Giai đoạn 1 theo quy định của pháp luật. Dự án này được triển khai xây dựng tại Bộ Tư pháp theo hướng tích hợp, kết nối với Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định.

Tuy nhiên, trên cơ sở thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, nhằm thực hiện chỉ đạo về việc “Đầu tư xây dựng phần mềm dùng chung, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở cho các CSDL chưa có, nhằm thống nhất quy trình và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu. Hoàn thành theo kế hoạch thống nhất với Bộ Công an”, Bộ Tư pháp đã kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ xem xét, chuyển giao Bộ Công an chủ trì nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
.

Ngày 08/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.9/NQ-CP về xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định liên quan đến trách nhiệm xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, Bộ Công an được giao trách nhiệm xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc. Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính đang được Bộ Công an triển khai thực hiện theo quy định.
3. Về công tác điều tra, khám phá tội phạm và bảo đảm tuân thủ pháp luật trong hoạt động tố tụng (điểm b khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14)
3.1. Về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, khám phá tội phạm

Theo báo cáo của Chính phủ, cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý giải quyết 776.384 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; đã giải quyết 634.920 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố (đạt tỷ lệ 81,77%); trong đó, đã khởi tố 396.536 vụ án. Cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 589.493 vụ, 957.101 bị can, trong đó, khởi tố mới 436.223 vụ, 730.112 bị can.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tiếp tục được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, thụ lý, phân loại và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt nguồn tin ngay từ giai đoạn đầu. 
Về tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong giai đoạn 2020 - 2025 có chuyển biến qua từng năm, nhất là các năm gần đây. Tuy nhiên, kết quả đều không đạt chỉ tiêu Quốc hội giao tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 (đạt trên 90%). Theo báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Chính phủ gửi Quốc hội hằng năm cho thấy: năm 2020 đạt 86,84%; năm 2021 đạt 88,81%; năm 2022 đạt 82,96%; năm 2023 đạt 85,58%; năm 2024 đạt 86,05%; năm 2025 đạt 88,12%
. 
Công tác điều tra, khám phá tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Theo Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Chính phủ hàng năm cho thấy, năm 2020 đạt 85,69%, năm 2021 đạt 87,05%, năm 2022 đạt 86,94%, năm 2023 đạt 81,61%, năm 2024 đạt 83,48% và năm 2025 đạt 81,32%
. Như vậy, kết quả hằng năm đều vượt chỉ tiêu Quốc hội giao (Quốc hội giao chỉ tiêu đạt trên 75%).
Công tác điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ. Năm 2020, tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng đạt 88,55% (chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao), đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,92%. Năm 2021, tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng đạt 95%, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,6%. Năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng đạt 95,12%, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,27%. Năm 2023, tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng đạt 93,2%, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,62%. Năm 2024, tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng đạt 95,15%, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,08%. Năm 2025, tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng đạt 93,25%, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16%. Kết quả qua 6 năm cho thấy, công tác điều tra, khám phá đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng đều vượt xa các chỉ tiêu Quốc hội giao.
Công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ được thực hiện đúng quy định, chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm ngày càng được nâng cao góp phần hạn chế phát sinh vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; giảm số đối tượng truy nã theo hướng dẫn liên ngành
. Về số liệu công tác tạm đình chỉ, theo báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Chính phủ hằng năm cho thấy: năm 2020 phục hồi điều tra 3.161 vụ, 2.405 bị can; năm 2021 phục hồi điều tra 4.459 vụ, 3.033 bị can; năm 2022 phục hồi điều tra được 4.682 vụ và 3.751 bị can; năm 2024 phục hồi điều tra được 5.827 vụ, 3.321 bị can; năm 2025 đã phục hồi điều tra được 13.951 vụ án, 2.878 bị can. Kết quả trên cho thấy, công tác giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ ngày càng được tăng cường qua các năm, phục hồi được nhiều vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. 
Công tác phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm tiếp tục được quan tâm. Các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra; chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, thiếu sót; nâng cao trách nhiệm của điều tra viên, cán bộ điều tra; thực hiện nghiêm các quy định về ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can; bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự. Qua đó, tình trạng oan sai được hạn chế, cơ bản không để xảy ra oan sai nghiêm trọng. Việc triển khai ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can tại các cơ sở giam giữ được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan trong hoạt động điều tra, phòng ngừa oan sai, bức cung, nhục hình. 
3.2. Về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Hệ thống cơ sở giam giữ trong thời gian qua được rà soát, kiện toàn theo hướng tập trung, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn; từng bước được đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Việc bố trí, sắp xếp người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm phân loại theo giới tính, độ tuổi, tính chất tội phạm, tình trạng sức khỏe; không để xảy ra tình trạng giam giữ chung không đúng quy định.

Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được tăng cường. Các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế, gặp thân nhân, nhận quà, gửi thư, tiếp cận thông tin… được bảo đảm theo quy định; quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam được tôn trọng, bảo vệ. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, thiếu sót.
4. Về phối hợp liên ngành trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản (điểm c khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14) 
- Thời gian qua, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng cũng như việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt có nhiều chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp liên ngành và kết quả tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản mà Nghị quyết số 96/2019/QH14 đặt ra, đồng thời khắc phục hậu quả do tội phạm gây ra, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ tài sản của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
. 
Công tác phối hợp giữa các cơ quan thi hành án với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan được tăng cường, là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án và thu hồi tài sản
. 
Đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, cơ chế phối hợp liên ngành được triển khai đồng bộ hơn, từ giai đoạn điều tra đến thi hành án. Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án được thực hiện thường xuyên hơn. Kết quả thu hồi tài sản tăng mạnh qua các năm, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cơ chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực này. Theo các báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Chính phủ gửi Quốc hội hằng năm cho thấy, năm 2020 thông qua giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế đã thu hồi hơn 32.273 tỷ đồng/54.902 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 59%, tăng 5,2%; năm 2021 số vụ, số đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ được phát hiện và tài sản thu hồi trong giai đoạn điều tra so với cùng kỳ tăng 22,44% số vụ, 5,69% số đối tượng, 28,21% số tài sản thu hồi; năm 2025, số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng cao (1.052,05 tỷ đồng, tăng 53,81%). Kết quả trên cho thấy số tiền, tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng, kinh tế ngày càng được tăng cường và tăng cao qua các năm. 
- Công tác thanh tra, kiểm toán thời gian qua cũng tích cực được tăng cường, KTNN đã trực tiếp kiểm toán 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC)
. Bên cạnh đó, KTNN đã kịp thời cung cấp báo cáo kiểm toán, tài liệu cho các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phòng, chống tội phạm thông qua hoạt động kiểm toán. Trong kỳ báo cáo, KTNN đã cung cấp 2.477 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan
 cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra Bộ Công an và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 22 vụ việc có dấu hiệu tội phạm
 được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 
5. Về công tác thi hành án hình sự và quản lý người chấp hành án (điểm d khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14) 
Công tác thi hành án hình sự được Chính phủ chỉ đạo triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bảo đảm thi hành đầy đủ, kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án; góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14
. Công tác phân loại, bố trí giam giữ được thực hiện đúng quy định; các nhóm đối tượng đặc thù được quản lý riêng, bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn. Mặc dù nhiều cơ sở giam giữ trong tình trạng quá tải, song công tác bảo đảm an ninh, an toàn được duy trì ổn định
. Công tác giáo dục, cải tạo được triển khai toàn diện, kết hợp giữa giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, dạy văn hóa, dạy nghề và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Nội dung, phương pháp giáo dục được đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng
. Công tác tổ chức lao động, dạy nghề tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả cải tạo, tạo điều kiện để phạm nhân có việc làm, ổn định cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù. Công tác trích xuất, dẫn giải phạm nhân phục vụ điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện 12.411 lượt trích xuất phạm nhân, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm. 

Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng được triển khai đồng bộ gắn với tăng cường phân cấp, phân quyền và phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, lực lượng Công an cấp xã trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án
. 
6. Về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14)
6.1. Công tác thi hành án dân sự

Công tác thi hành án dân sự là lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, tính chất ngày càng phức tạp, liên quan trực tiếp đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và hiệu lực thực thi các bản án, quyết định của Tòa án trên thực tế. Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, mặc dù bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, biến động thị trường tài chính, bất động sản, tín dụng, ngân hàng và số tiền phải thi hành ngày càng lớn, nhưng công tác thi hành án dân sự duy trì kết quả tích cực, cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao, năm sau cao hơn năm trước; khối lượng việc và tiền phải thi hành tăng rất mạnh nhưng kết quả thi hành xong vẫn được nâng lên; công tác ra quyết định thi hành án, xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, công khai thông tin, cưỡng chế thi hành án, xử lý án tín dụng ngân hàng từng bước đi vào thực chất hơn, góp phần bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh trên thực tế
.
Theo cá báo cáo công tác thi hành án của Chính phủ gửi Quốc hội hằng năm cho thấy kết quả thi hành án có điều kiện thi hành như sau: năm 2021: về việc đạt 75,82% (giảm 5,59%), về tiền đạt 31,21% (giảm 8,9%) so với năm 2020; năm 2022: Về việc đạt 82,5% (tăng 6,67%), về tiền đạt 45,42 % (tăng 14,21%) so với năm 2021; năm 2023: về việc đạt 83,24% (tăng 0,74%); về tiền đạt 46,44% (tăng 1,03%) so với năm 2022; năm 2024: về việc đạt 83,86% (tăng 7,97%); về tiền đạt 51,46% (tăng 5,01%) so với năm 2023; năm 2025: về việc đạt 84,25% (tăng 0,39%); về tiền đạt 56,13% (tăng 4,64%) so với năm 2024
. Kết quả trên cho thấy, kết quả thi hành án về việc cơ bản đều tăng qua các năm, đặc biệt tăng cao trong các năm gần đây (đều đạt trên 82%). Tuy nhiên, kết quả thi hành án về tiền hiện nay đạt tỉ lệ không cao, chỉ xấp xỉ đạt 50%.
Công tác ra quyết định thi hành án, xác minh, phân loại điều kiện thi hành án và theo dõi các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án được thực hiện nghiêm túc hơn, sát với yêu cầu Quốc hội giao
. Công tác xác minh, xác minh lại điều kiện thi hành án được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ; 100% vụ việc được chấp hành viên tiến hành xác minh, xác minh lại theo trình tự, thủ tục luật định; việc phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành được thực hiện cơ bản chính xác, đúng pháp luật, làm cơ sở cho tổ chức thi hành hiệu quả hơn. Việc công khai thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được triển khai đầy đủ, nghiêm túc; giai đoạn thực hiện Nghị quyết đã đăng tải 1.294.580 lượt thông tin, tăng dần qua từng năm
, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và thúc đẩy tự nguyện thi hành án.
Công tác áp dụng các biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, có sự phối hợp ngày càng tốt hơn giữa cơ quan thi hành án dân sự với chính quyền địa phương, cơ quan Công an và các cơ quan liên quan
. Công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn hệ thống, góp phần xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, ổn định hệ thống tín dụng, ngân hàng và môi trường đầu tư, kinh doanh của nền kinh tế 
. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa vi phạm, bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự được tăng cường
. 
6.2. Công tác thi hành án hành chính

Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, công tác thi hành án hành chính được triển khai gắn với thực hiện Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, cùng nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính được duy trì thường xuyên hơn
.
Theo báo cáo tổng kết của Chính phủ, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 96/2019/QH14, tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước đã có những chuyển biến tích cực
. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành xong vẫn còn nhiều; người phải thi hành án là cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định nhưng chưa bị xử lý nghiêm
.
7. Về công tác của Viện kiểm sát nhân dân  
7.1. Về công tố và kiểm sát hoạt động điều tra (điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14)
- Về công tố và kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm: Ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kịp thời yêu cầu xử lý đúng căn cứ, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Trong giai đoạn 2020-2025, VKSND các cấp đã kiểm sát 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát
, đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết số 96 của Quốc hội.
 - Về công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự: Viện kiểm sát các cấp tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; kiểm sát chặt chẽ trong xác định thẩm quyền điều tra, các căn cứ khi phê chuẩn các biện pháp ngăn chặn, đề ra yêu cầu điều tra có trọng tâm; tham gia hỏi cung, kiểm sát đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra. Công tác kiểm sát điều tra tiếp tục được tăng cường ngay từ giai đoạn khởi tố, bảo đảm kiểm sát 100% vụ án hình sự theo yêu cầu của Nghị quyết số 96
. Thông qua hoạt động công tố và kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát các cấp đã kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, góp phần nâng cao chất lượng điều tra vụ án hình sự, bảo đảm việc khởi tố, điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm
, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự.
- Về trả hồ sơ điều tra bổ sung: Viện kiểm sát các cấp trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung được chấp nhận 13.232 vụ, đạt 2,95%; Tòa án các cấp trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung được chấp nhận 9.420 vụ, đạt 2,14%. So với giai đoạn trước, tỷ lệ trả hồ sơ của Viện kiểm sát tăng 1,34% nhưng tỷ lệ Tòa án trả hồ sơ giảm 1,74%. Tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung không có căn cứ, không đúng pháp luật từng bước được khắc phục. Tỷ lệ vụ án Viện kiểm sát trả hồ sơ có căn cứ, được chấp nhận đạt 99,83%; tỷ lệ vụ án Tòa án trả hồ sơ có căn cứ, được Viện kiểm sát chấp nhận đạt 58,9%.
- Về tạm đình chỉ vụ án, vụ việc: Viện kiểm sát tăng cường kiểm sát căn cứ tạm đình chỉ, đôn đốc xác minh đối tượng, bị can; phối hợp rà soát, phân loại, xử lý các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ và các vụ việc gần hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong kỳ, Viện kiểm sát các cấp đã theo dõi, rà soát, phối hợp, đánh giá, phân loại và giải quyết dứt điểm đối với 86.018 vụ án/21.633 bị can, bị cáo, chiếm 43,9% trên tổng số vụ án và 73,5% trên tổng số bị can, bị cáo tạm đình chỉ phải giải quyết. So với thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết, số tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ báo cáo này tăng 11.284 vụ án và giảm 2.672 bị can, bị cáo. Số tạm đình chỉ tăng chủ yếu do tội phạm mạng, tội phạm có yếu tố nước ngoài, đối tượng bỏ trốn, khó xác định lai lịch, nơi cư trú và khó khăn trong thu thập tài liệu, chứng cứ.
7.2. Về truy tố, kiểm sát xét xử và công tác kháng nghị, kiến nghị (điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 96/2019/QH14)
- Về công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố:
 Toàn ngành KSND thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố; kiểm tra chặt chẽ căn cứ ra quyết định truy tố, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ, sai tội danh hoặc vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 448.421 vụ/850.092 bị can; đã xử lý, giải quyết 448.028 vụ/848.876 bị can, đạt 99,9% số vụ, trong đó, truy tố 445.357 vụ/844.798 bị can, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100% và tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 99,9%, đều vượt chỉ tiêu Quốc hội giao tại Nghị quyết số 96/2019/QH14.
Theo báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC gửi Quốc hội hằng năm cho thấy tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đối với các vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố năm 2020 đạt 99,9%, các năm từ 2021 đến 2025 đều đạt 100%. Tỷ lệ truy tố bị can đúng tội danh các năm 2020 đến 2025 đều đạt 99,9%.
- Về nâng cao chất lượng tranh tụng, kiến nghị và kháng nghị trong xét xử: 
+Về công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự: Trong giai đoạn 2020-2025, Viện kiểm sát các cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với số lượng lớn các vụ án hình sự ở cả các cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm
. Chất lượng công tố, kiểm sát xét xử hình sự tiếp tục được nâng lên; trách nhiệm công tố tại phiên tòa được tăng cường; chất lượng tranh tụng và chất lượng kháng nghị có chuyển biến tích cực.Công tác kháng nghị, kiến nghị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Viện kiểm sát các cấp đã chủ động phát hiện vi phạm trong hoạt động xét xử để ban hành kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Các chỉ tiêu về kháng nghị, kiến nghị đều đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao tại Nghị quyết số 96. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự được Tòa án chấp nhận hằng năm đều đạt trên 70%, dao động từ 70,6% đến 86,7%; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được chấp nhận duy trì ở mức cao, từ 77,6% đến 88,3%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao
.
- Về kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và hành chính:
+ Về kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động: 
Về kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động: Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngành Kiểm sát tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động; chú trọng phát hiện vi phạm trong hoạt động tố tụng để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm việc giải quyết các vụ việc được khách quan, đúng pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trong giai đoạn 2020-2025, Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện kiểm sát đối với số lượng lớn các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động
; ban hành nhiều kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Chất lượng kháng nghị, kiến nghị tiếp tục được nâng cao; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận hằng năm đều duy trì ở mức cao, từ 79% đến 83,6%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao
. Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án chấp nhận tăng hằng năm, đặc biệt năm 2025 đạt 83,7%. Các kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm của Viện kiểm sát được Tòa án chấp nhận với tỷ lệ rất cao, đạt 99,7%
.
Kết quả trên cho thấy chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động tiếp tục được nâng lên; vai trò của Viện kiểm sát trong bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất trong hoạt động xét xử dân sự ngày càng được khẳng định, góp phần hạn chế vi phạm, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia tố tụng.
+ Về kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính:
Trong giai đoạn 2020-2025, Viện kiểm sát các cấp đã kiểm sát việc giải quyết hơn 50 nghìn vụ án hành chính theo các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm; ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị nhằm khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử. Chất lượng kiến nghị tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ kiến nghị được Tòa án chấp nhận đạt 99,8%, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính
.

Công tác kháng nghị có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đối với kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án chấp nhận trong giai đoạn 2022-2025 đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao (trên 75%)
. Đối với kháng nghị phúc thẩm, mặc dù tỷ lệ được chấp nhận chưa ổn định và phần lớn các năm chưa đạt mức trên 70% theo yêu cầu của Nghị quyết số 96 (bình quân đạt 59,43%), nhưng kết quả đã có xu hướng cải thiện rõ rệt vào những năm gần đây, tăng từ 55,1% năm 2020 lên 64,7% năm 2024, 74,8% năm 2025
. Nhìn chung, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính tiếp tục được tăng cường; chất lượng kháng nghị, kiến nghị từng bước được nâng lên, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng xét xử hành chính và tăng cường tính pháp chế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên, hiệu quả kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực hành chính vẫn là một trong những nội dung cần tiếp tục được quan tâm, có giải pháp nâng cao trong thời gian tới
. 
7.3. Về giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (điểm c khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14)
Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngành Kiểm sát đã tăng cường công tác rà soát, phân loại, quản lý và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; xây dựng kế hoạch xử lý đơn theo từng lĩnh vực, từng cấp kiểm sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và giải quyết đơn; tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài và các trường hợp đã có đầy đủ hồ sơ nghiên cứu. Cụ thể như sau:
Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tiếp nhận 93.964 đơn với 60.177 việc đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết (trong đó, đã có hồ sơ 64.414 đơn/39.413 việc); đã giải quyết 51.139 đơn, tương ứng 31.273 việc, đạt tỷ lệ 79,3% số việc phải giải quyết, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao tại Nghị quyết số 96 (từ 60% trở lên)
. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn là một trong những lĩnh vực công tác chịu áp lực lớn của ngành Kiểm sát. Số lượng đơn phát sinh hằng năm nhiều, trong khi việc tiếp cận hồ sơ, tài liệu ở một số trường hợp còn gặp khó khăn; một số vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài qua nhiều năm, liên quan đến nhiều cấp xét xử, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời gian tới.
7.4. Về hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao (điểm d khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14)
 Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, Cơ quan điều tra VKSNDTC đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền và tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ. Kết quả thực hiện giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy: Cơ quan điều tra VKSNDTC thụ lý giải quyết 662 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 650 nguồn tin về tội phạm, đạt 98,2%, vượt 8,2% so với chỉ tiêu của Quốc hội; tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm trung bình đạt 83,6%, tăng 0,9% so với giai đoạn trước khi ban hành Nghị quyết. Khởi tố mới nhiều vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thụ lý điều tra 313 vụ/572 bị can (trong đó thụ lý, khởi tố mới 290 vụ/557 bị can), tăng 47,6% về số vụ và 173,7% về số bị can (thụ lý 212 vụ/209 bị can giai đoạn trước khi ban hành Nghị quyết); đã giải quyết 286 vụ/468 bị can, đạt tỷ lệ 91,4%. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm trung bình đạt 81%, vượt 11% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trung bình đạt 91,2% (vượt 1,2%) so với chỉ tiêu của Quốc hội. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ đạt 85,6% (87.349 triệu đồng/102.004 triệu đồng), vượt 25,6% so với chỉ tiêu của Quốc hội. 
7.5. Về giải quyết bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự (khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14)
VKSNDTC đã quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự. Theo Báo cáo, từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2025, ngành KSND đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 56 trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại; đã giải quyết chi trả xong 47 trường hợp với tổng số tiền là 42,5 tỷ đồng; 08 trường hợp đang tiếp tục giải quyết theo quy định. Các trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường đều được kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định; không có trường hợp xác định do lỗi cố ý. VKSNDTC đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên ngành trung ương trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường, tháo gỡ vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện cơ chế thực hiện.
8. Về công tác của Tòa án nhân dân (khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 96/2019/QH14
)

Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, các Tòa án đã triển khai nghiêm túc, toàn diện và đạt được nhiều kết quả tích cực: chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được nâng lên; nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt yêu cầu đề ra; các hoạt động xây dựng pháp luật, phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật được quan tâm, chú trọng. 
8.1. Về giải quyết, xét xử các vụ án hình sự
Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự nói chung được các TAND chú trọng, bảo đảm các vụ án đều được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định, nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, kết án oan người không có tội. Trong giai đoạn 2020-2025, các Tòa án đã thụ lý 549.373 vụ với 1.025.947 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 548.069 vụ với 1.020.915 bị cáo; đạt tỷ lệ 99,7% về số vụ và 99,5% về số bị cáo
; vượt 11,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Theo báo cáo hằng năm của Chánh án TANDTC về công tác của các Tòa án gửi Quốc hội, tỷ lệ giải quyết án hình sự từng năm cụ thể như sau: năm 2020 đạt 97,8%; năm 2021 đạt 89,62%; năm 2022 đạt 97,71%; năm 2023 đạt 98%; năm 2024 đạt 98,18% và năm 2025 đạt 98,63%.
Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy là 0,74% (do nguyên nhân chủ quan là 0,47%); bị sửa là 4,95% (do nguyên nhân chủ quan là 0,3%); bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Trong đó, các năm từ năm 2020 đến năm 2025, tỷ lệ cụ thể như sau: năm 2020 bị hủy 0,59%, bị sửa 0,26%; năm 2021 bị hủy 0,42%, bị sửa 0,18%; năm 2022 bị hủy là 0,51%, bị sửa là 0,23%; năm 2023 bị hủy là 0,48, bị sửa là 0,45%%; năm 2024 bị hủy là 0,45%, bị sửa là 0,31% và năm 2025 bị hủy, sửa là 0,73%.

Riêng đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, trong kỳ báo cáo, các Tòa án đã thụ lý 28.659 vụ với 63.339 bị cáo, đã giải quyết 28.462 vụ với 62.413 bị cáo
. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy do nguyên nhân chủ quan là 0,81%; bị sửa là do nguyên nhân chủ quan là 0,38%. Quá trình giải quyết, xét xử loại án này, các Tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 1.124 vụ với 3.589 bị cáo; thu hồi trên 60,8 nghìn tỷ đồng; có 742 vụ với 2.501 bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản đã chiếm đoạt trên 38,6 nghìn tỷ đồng.
Nhìn chung, chất lượng xét xử các vụ án hình sự được bảo đảm, đã hạn chế đến mức thấp việc hủy, sửa án do nguyên nhân chủ quan.
8.2. Về giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và phá sản

Giai đoạn 2020-2025, các Tòa án đã thụ lý 2.516.423 vụ việc và đã giải quyết, xét xử được 2.455.057 vụ việc
; đạt tỷ lệ 97,6%. Trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 2.402.576 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 2.342.205 vụ việc; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 109.467 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 108.478 vụ việc; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 4.380 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 4.374 vụ việc. Quá trình theo dõi số liệu dựa trên báo cáo của Chánh án TANDTC về công tác của các Tòa án hằng năm gửi Quốc hội thì tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự như sau: năm 2020 đạt 89,02%; năm 2021 đạt 79%; năm 2022 đạt 87,07%; năm 2023 đạt 87,04%; năm 2024 đạt 87,51% và năm 2025 đạt 88,64%. Kết quả trên cho thấy, tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ việc này đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao (đạt trên 78%).
8.3. Về giải quyết, xét xử các vụ án hành chính
Trong kỳ báo cáo, các Tòa án đã giải quyết, xét xử được 52.512 vụ/54.836 vụ đã thụ lý; đạt tỷ lệ 95,76%
. Theo báo cáo hằng năm gửi Quốc hội của Chánh án TANDTC về công tác của các Tòa án cho thấy, tỷ lệ giải quyết án hành chính năm 2020 đạt 68,8%; năm 2021 đạt 53,1% (chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao); năm 2022 đạt 72,6%; năm 2023 đạt 75,07%; năm 2024 đạt 76,92% và năm 2025 đạt 81,99%.
Về tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, bị sửa trong toàn bộ giai đoạn 2020-2025 lần lượt là 3,04% và 3,09% (do nguyên nhân chủ quan là 2,03% và 2,3%). Cụ thể từng năm, tỷ lệ bản án, quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan như sau: năm 2020 bị hủy là 2,62%, bị sửa là 2,54%; năm 2021 bị hủy là 2,44%, bị sửa là 2,44%; năm 2022 bị hủy là 2,71%, bị sửa là 2,5%; năm 2023 bị hủy là 1,72%, bị sửa là 2,18%; năm 2024 bị hủy là 1,6%, bị sửa là 1,98%; năm 2025 bị hủy là 1,46%; bị sửa là 2,26%.
Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, các Tòa án đã khắc phục triệt để việc để quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật
. Bên cạnh đó, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành án lệ về xem xét quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện (số 63/2023/AL); Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều văn bản giải đáp vướng mắc trong công tác xét xử các vụ án hành chính
; chỉ đạo TAND các tỉnh, thành phố ký kết và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan để tăng cường trách nhiệm, tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ án hành chính.
8.4. Về thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Giai đoạn 2020-2025, các Tòa án đã nhận được 1.466.041 đơn khởi kiện đủ điều kiện tiến hành hòa giải. Trong số 530.447 đơn đương sự đồng ý hòa giải, các Tòa án đã giải quyết 520.533 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,13%
. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực dân sự, các Tòa án đã hòa giải thành 974.004 vụ việc, đạt 39,67% trên tổng số các vụ việc dân sự sơ thẩm đã giải quyết; trong lĩnh vực hành chính, đã đối thoại thành 3.476 vụ, đạt 6,62% trên tổng số các vụ án hành chính sơ thẩm đã giải quyết.

Việc hòa giải, đối thoại thành đã giúp giải quyết nhanh chóng vụ án hành chính, vụ việc dân sự, góp phần củng cố đoàn kết trong nhân dân. Các Tòa án không phải mở phiên tòa xét xử, nhiều vụ không phải tổ chức thi hành án, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho các đương sự và Nhà nước, chứng tỏ phương thức hòa giải, đối thoại này đã đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường công tác hòa giải, đối thoại để nâng cao tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự, đối thoại thành các khiếu kiện hành chính.
8.5. Về thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
Về thi hành án hình sự, giai đoạn 2020-2025, các Tòa án cấp sơ thẩm đã ra quyết định thi hành án đối với 625.489/625.733 người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 99,96%; quyết định miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 530.626 phạm nhân do cải tạo tốt; quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án phạt tù đối với 18.194 phạm nhân. Chánh án TANDTC đã ban hành Chỉ thị số 05/2024/CT-CA ngày 14/8/2024 về tăng cường công tác thi hành án hình sự trong Tòa án nhân dân
.

Về thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, TAND các cấp xem xét, giải quyết các yêu cầu bồi thường và các vụ án dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại luôn bảo đảm khách quan, thận trọng. Các Tòa án đã giải quyết 13/13 yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tòa án, với số tiền phải bồi thường trên 9,8 tỷ đồng. Các Tòa án đã chi trả 14,9 tỷ đồng tiền bồi thường đối với 12 trường hợp (08 trường hợp trong kỳ thống kê và 04 trường hợp ở kỳ trước chuyển sang). Bên cạnh đó, các Tòa án cũng thụ lý 98 vụ án mà người bị oan, sai khởi kiện các cơ quan Nhà nước yêu cầu bồi thường; đã giải quyết được 88 vụ và buộc các cơ quan phải bồi thường cho người bị thiệt hại số tiền trên 45,7 tỷ đồng.
8.6. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Theo báo cáo, trong giai đoạn 2020-2025, tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm phải giải quyết là 61.983 đơn/vụ; đã giải quyết được 55.870 đơn/vụ; đạt tỷ lệ 90,1%
. Theo báo cáo của Chánh án TANDTC về công tác của các Tòa án hằng năm, tỷ lệ này tăng qua từng năm và cụ thể như sau: năm 2020 đạt 56,7%; năm 2021 đạt 55,5%; năm 2022 đạt 62,4%; năm 2023 đạt 63,1%; năm 2024 đạt 63,32% và năm 2025 đạt 64,22%.

Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, để đạt kết quả như trên, Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, như: tập trung rà soát, phân loại để xem xét, giải quyết các đơn sắp hết thời hạn kháng nghị; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại; đề cao trách nhiệm trong việc phát hiện và kiến nghị về các sai lầm nghiêm trọng trong bản án, quyết định; sửa đổi, bổ sung quy trình xử lý đơn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường bố trí, phân công Thẩm phán, Thẩm tra viên có năng lực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn: nghiên cứu, rà soát, tổng kết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử để Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn, giải đáp, trao đổi nghiệp vụ kịp thời...

9. Kết quả thực hiện khoản 4, khoản 6 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC, Kiểm toán Nhà nước và thực hiện một số Nghị quyết có liên quan
9.1. Kết quả thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa vi phạm, bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự được tăng cường. Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, hệ thống thi hành án dân sự đã tiếp 47.054 lượt công dân, tiếp nhận 72.282 đơn, trong đó có 15.502 việc thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết xong 15.477 việc, còn 25 việc chuyển kỳ sau. Toàn hệ thống đang theo dõi, giải quyết 65 vụ việc bồi thường nhà nước, trong đó đã kết thúc giải quyết 59 vụ việc, còn 06 vụ việc phải giải quyết
. 
Theo Báo cáo tổng kết của VKSNDTC, từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2025, ngành KSND đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 56 trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại; đã giải quyết chi trả xong 47 trường hợp với tổng số tiền là 42,5 tỷ đồng; 08 trường hợp đang tiếp tục giải quyết theo quy định. Các trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường đều được kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định; không có trường hợp xác định do lỗi cố ý. VKSNDTC đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên ngành trung ương trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường, tháo gỡ vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện cơ chế thực hiện.
Theo Báo cáo tổng kết của TANDTC, các Tòa án đã thụ lý 13 yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tòa án, đã giải quyết xong 13 yêu cầu với số tiền phải bồi thường trên 9,8 tỷ; đã chi trả tiền bồi thường đối với 12 trường hợp (trong đó có 08 trường hợp trong kỳ thống kê và 04 trường hợp ở kỳ trước chuyển sang), với số tiền trên 14,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các Tòa án cũng thụ lý 98 vụ án mà người bị oan, sai khởi kiện các cơ quan Nhà nước yêu cầu bồi thường
; đã giải quyết được 88 vụ, buộc các cơ quan Nhà nước phải bồi thường cho người bị thiệt hại số tiền trên 45,7 tỷ đồng.
9.2. Kết quả thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14
a) Kết quả thực hiện quy định tại điểm a khoản 6 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14
Thời gian vừa qua, cơ chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan có liên quan tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, hạn chế mâu thuẫn, chồng chéo, nâng cao chất lượng giải quyết vụ án hình sự. Việc phối hợp được thực hiện ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án
.
Việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật được triển khai theo hướng bám sát thực tiễn, gắn tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật với xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, nhất là đối với các lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, còn nhiều sơ hở, dễ bị lợi dụng để phạm tội như đất đai, đầu tư, đấu thầu, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, thương mại điện tử, quản lý dữ liệu, phòng, chống rửa tiền, xử lý vi phạm hành chính. Trong giai đoạn thực hiện, Chính phủ đã tham mưu, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 12 luật
, 16 nghị quyết
, 05 pháp lệnh
 liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án, góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác này. Nhiều nghị định, nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch và quy trình nghiệp vụ đã được sửa đổi, ban hành mới nhằm cụ thể hóa quy định của pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là các nội dung liên quan đến xử lý vật chứng, tài sản, quản lý kho vật chứng, cưỡng chế thi hành án, bảo đảm điều kiện thi hành án và tổ chức thực hiện các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
VKSNDTC đã chủ trì nghiên cứu, đề xuất để Quốc hội thông qua 04 luật, 02 nghị quyết thí điểm; chủ trì ban hành 12 thông tư, thông tư liên tịch; phối hợp ban hành 22 thông tư liên tịch, 15 nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao và tích cực tham gia góp ý nhiều dự thảo luật, nghị quyết, pháp lệnh. 
TANDTC đã chủ trì xây dựng và được Quốc hội, UBTVQH thông qua 7 luật và nhiều nghị quyết
, Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành 18 nghị quyết; Chánh án TANDTC đã ban hành 21 thông tư và công bố thêm 53 án lệ (nâng tổng số lên 82 án lệ). Có 1.061 bản án, quyết định của các Tòa án đã viện dẫn, áp dụng án lệ. 
KTNN cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan đề nghị rà soát các luật về lĩnh vực tư pháp có quy định liên quan đến hoạt động của KTNN
, Ngoài ra, KTNN đã đóng góp ý kiến cho nhiều đề án của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng trong quản lý tài sản công
. 
b) Kết quả thực hiện quy định tại điểm b khoản 6 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14
Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC trong thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
. Việc bảo đảm nguồn lực được triển khai gắn với yêu cầu thực hiện các chỉ tiêu Quốc hội giao, cải cách tư pháp, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng các lực lượng chuyên trách ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, công tác truy tố, công tác xét xử, công tác quản lý giam giữ, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và thi hành án hành chính.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, KTNN quan tâm, triển khai thường xuyên, có trọng tâm hơn và ngày càng gắn chặt với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ giữ chức danh tư pháp, được thực hiện trên cơ sở tiêu chí rõ ràng, gắn với yêu cầu nhiệm vụ. 
Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ trong thời gian qua cũng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, đổi mới công tác thanh tra, tập trung kiểm tra, thanh tra đột xuất và theo chuyên đề; tăng cường công tác tự kiểm tra của các đơn vị
. Việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh với nhiều kết quả nổi bật
. 
c) Kết quả thực hiện quy định tại điểm c khoản 6 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14
Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng lộ trình, kế hoạch bố trí kinh phí và từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án các cấp; trước mắt tập trung nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp; đồng thời bố trí kinh phí đầu tư cho trụ sở các cơ quan tư pháp, cơ sở giam giữ đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc quá tải. Các cơ sở giam giữ từng bước được đầu tư sửa chữa, nâng cấp; đồng thời tăng cường thiết bị phục vụ quản lý, giam giữ, lao động, dạy nghề, chăm sóc y tế, giáo dục cải tạo phạm nhân. 
VKSNDTC chủ động ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, hệ thống chỉ tiêu cơ bản kết quả công tác nghiệp vụ, ứng dụng trí tuệ nhận tạo trong việc thống kê báo cáo. Cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường, chú trọng
. 
TANDTC cũng đã đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức phù hợp với đặc thù, điều kiện và yêu cầu quản lý của hệ thống TAND
. Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân
.
d) Kết quả thực hiện quy định tại điểm d khoản 6 Điều 2 của Nghị quyết số 96/2019/QH14
Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử, công tác thi hành án được mở rộng và tăng cường, nhất là trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, rửa tiền, mua bán người… Các cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế trong trao đổi thông tin, điều tra chung, dẫn độ, truy bắt tội phạm, thu hồi tài sản. Việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận song phương, đa phương về tương trợ tư pháp, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án được triển khai hiệu quả hơn; góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm có yếu tố nước ngoài và thu hồi tài sản ở nước ngoài.
VKSNDTC tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp hình sự; tăng cường phối hợp, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp, góp phần phục vụ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia và thu hồi tài sản do phạm tội mà có
. 
TANDTC đã tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều nước trên thế giới; đăng cai tổ chức thành công nhiều Hội nghị quốc tế quan trọng và tích cực tham dự các hội nghị quốc tế, các khóa đào tạo do nước ngoài tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm tham khảo kinh nghiệm nước ngoài
. 
10. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của các Nghị quyết có liên quan
10.1. Về phối hợp liên ngành trong công tác theo dõi, quản lý, giải quyết vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

VKSND các cấp đã chủ động ban hành văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan điều tra có liên quan phân công đầu mối và tăng cường phối hợp, theo dõi, quản lý, giải quyết vụ việc, vụ án tạm đình chỉ
. VKSNDTC đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Thông tư liên tịch mới về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; tổ chức triển khai Đề án chuyển đổi số trong tố tụng hình sự, thi hành án hình sự theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã phối hợp với đầu mối Bộ Công an, TANDTC để khảo sát, rà soát, hiện đang lập danh mục dùng chung để kết nối, chia sẻ, trong đó bao gồm toàn bộ hoạt động thụ lý, giải quyết vụ án hình sự nói chung và công tác quản lý vụ việc, vụ án tạm đình chỉ nói riêng.
10.2. Về công tác phối hợp giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em

VKSNDTC đã ban hành Công văn số 774/VKSTC-V2 ngày 10/02/2026, chỉ đạo triển khai trong toàn Ngành xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em, bảo đảm thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện ở Viện kiểm sát các cấp. Trên cơ sở đó, VKSND các tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra và các cơ quan liên quan tập trung xây dựng hoàn thiện Quy chế theo yêu cầu
.
III. NHỮNG BẤT CẬP, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2019/QH14 VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CÓ LIÊN QUAN 
1. Bất cập, hạn chế
Theo báo cáo tổng kết thi hành Nghị quyết 96/2019/QH14 của Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC, KTNN, từ thực tiễn thi hành Nghị quyết 96/2019/QH14 đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế:
1.1. Bất cập, hạn chế trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14
(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu: Ở một số địa phương, cơ sở, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án chưa thật sự đầy đủ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu được thực hiện theo hình thức lồng ghép, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật và hiệu quả phòng ngừa vi phạm trong xã hội.
(2) Công tác phối hợp liên ngành và hoàn thiện thể chế còn một số bất cập: Một số quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm hành chính và thi hành án còn chồng chéo, chưa đồng bộ hoặc chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn
. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý vi phạm hành chính, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ở một số lĩnh vực còn thiếu thống nhất. Việc trao đổi, phản hồi thông tin giữa các cơ quan chức năng có lúc chưa kịp thời; một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Kiểm toán nhà nước phát hiện, chuyển cơ quan điều tra nhưng việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả còn chậm.
(3) Công tác phòng, chống tội phạm đứng trước nhiều thách thức mới: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, lừa đảo xuyên biên giới, rửa tiền, tội phạm liên quan đến tiền ảo, tài sản số. Các đối tượng phạm tội triệt để lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói (deepfake), mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới để thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, xu hướng trẻ hóa đối tượng phạm tội, sự gia tăng các vụ án xâm hại trẻ em, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên tiếp tục đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm.
(4) Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản còn gặp nhiều khó khăn: Các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một số vụ án có sự tham gia, tiếp tay hoặc bao che của cán bộ, đảng viên, kể cả người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước. Đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát thường có giá trị rất lớn, được che giấu, phân tán dưới nhiều hình thức khác nhau, gây khó khăn cho việc xác minh, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản. Việc thi hành án trong một số vụ việc trọng điểm, phức tạp còn chậm; tỷ lệ thu hồi tài sản trong một số vụ án lớn chưa đạt yêu cầu đề ra.
(5) Công tác thi hành án và quản lý giam giữ còn những hạn chế nhất định: Tình trạng chậm thi hành hoặc không chấp hành đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án trong lĩnh vực hành chính vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người có thẩm quyền không chấp hành án hành chính chưa thật sự nghiêm. Bên cạnh đó, tại một số thời điểm, một số địa bàn còn xảy ra tình trạng quá tải cơ sở giam giữ; công tác quản lý giam giữ ở một số đơn vị còn sơ hở, tiềm ẩn nguy cơ phạm nhân vi phạm nội quy, bỏ trốn hoặc thực hiện hành vi phạm tội mới.
(6) Hiệu quả hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn: Công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, còn gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt về hệ thống pháp luật và cơ chế phối hợp giữa các quốc gia. Việc thu thập chứng cứ ở nước ngoài, xác minh tài sản, truy bắt đối tượng bỏ trốn, dẫn độ, chuyển giao người phạm tội và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đồng thời, việc huy động nguồn lực, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và thi hành án còn hạn chế. 
(7) Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nguồn nhân lực vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, cần phải được khắc phục, bổ sung kịp thời trong thời gian tới
. 

1.2. Những bất cập trong các quy định của Nghị quyết số 96/2019/QH14
(1) Một số chỉ tiêu chưa theo kịp yêu cầu phòng, chống tội phạm, giải quyết một số loại tranh chấp trong tình hình mới
Nghị quyết số 96/2019/QH14 được ban hành trên cơ sở bối cảnh và thực tiễn của giai đoạn trước năm 2020. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật đã có nhiều thay đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến dữ liệu số, tiền ảo và trí tuệ nhân tạo. Số lượng tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại phát sinh từ nền kinh tế số, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, tài sản số và các giao dịch xuyên biên giới gia tăng nhanh chóng, có tính chất pháp lý phức tạp, đòi hỏi thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, giám định chuyên môn và đánh giá chứng cứ điện tử kéo dài hơn đáng kể so với các tranh chấp truyền thống. Việc giải quyết án hành chính cũng chịu ảnh hưởng lớn từ sự hợp tác của cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính; trên thực tế, việc chậm cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc việc người bị kiện vắng mặt trong quá trình tố tụng là những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải quyết vụ án.
Trong khi đó, hệ thống chỉ tiêu của Nghị quyết chủ yếu được thiết kế trên cơ sở các loại tội phạm, tranh chấp truyền thống, chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu đấu tranh đối với các loại tội phạm mới và giải quyết các tranh chấp mới phát sinh, chưa lượng hóa được hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong môi trường số, tội phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
(2) Một số lĩnh vực nổi lên trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật chưa được đưa vào Nghị quyết số 96/2019/QH14
Một số lĩnh vực nổi lên trong thực tiễn như tội phạm xâm hại trẻ em, sở hữu trí tuệ, có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm về kinh tế, chức vụ, tham nhũng… nhưng chưa được đưa vào Nghị quyết số 96/2019/QH14; chưa có các chỉ tiêu định lượng về tạm đình chỉ điều tra vụ án, vụ việc, đình chỉ điều tra, chỉ tiêu về giảm số đối tượng truy nã, chỉ tiêu về bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chưa có các chỉ tiêu định lượng về thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự;… Tội phạm về trật tự xã hội chiếm cơ cấu lớn trong các loại tội phạm nhưng chưa có chỉ tiêu định lượng về việc giải quyết để thể chế hóa Kết luận số 56-CT/TW ngày 24/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển đã đặt ra yêu cầu: “kéo giảm bền vững các loại tội phạm”.
(3) Một số chỉ tiêu được thiết kế theo hướng định lượng nhưng chịu tác động lớn của các yếu tố khách quan
Một số chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 được xác định ở mức cao nhưng kết quả thực hiện lại phụ thuộc đáng kể vào các yếu tố khách quan nằm ngoài khả năng kiểm soát của các cơ quan tư pháp. Đối với các chỉ tiêu về giải quyết án, thời gian và kết quả giải quyết nhiều khi phụ thuộc vào hoạt động giám định, định giá tài sản, cung cấp chứng cứ của đương sự, sự phối hợp của cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc kết quả tương trợ tư pháp quốc tế nên kết quả là chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết số 96/2019/QH14 (như chỉ tiêu về tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trung bình 06 năm chỉ đạt 86,39%) .
Đặc biệt, đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao hoặc các vụ án có yếu tố nước ngoài, quá trình điều tra, truy tố, xét xử thường kéo dài hơn nhiều so với các loại án thông thường do phải thu thập khối lượng lớn dữ liệu điện tử, xác minh dòng tiền, thực hiện ủy thác tư pháp hoặc xác định tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau. 
(4) Một số chỉ tiêu chưa kịp thời điều chỉnh theo thay đổi về tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, hệ thống cơ quan tư pháp có nhiều thay đổi quan trọng về tổ chức bộ máy. Hiện nay không còn mô hình Tòa án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và tổ chức cơ quan điều tra chỉ có ở cấp trung ương và cấp tỉnh. 
Theo Báo cáo tổng kết của TANDTC thì khi không còn Tòa án nhân dân cấp cao, dẫn đến việc TANDTC phải tiếp nhận và giải quyết khối lượng lớn đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trước đây thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao. Tuy nhiên, Nghị quyết số 96/2019/QH14 chưa có cơ chế điều chỉnh tương ứng đối với các chỉ tiêu liên quan đến giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, dẫn đến áp lực lớn về tiến độ xử lý đơn và ảnh hưởng nhất định đến việc bảo đảm chất lượng xem xét, giải quyết các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
(5) Chưa có cơ chế điều chỉnh linh hoạt hệ thống chỉ tiêu trong quá trình thực hiện
Nghị quyết số 96/2019/QH14 quy định hệ thống chỉ tiêu áp dụng ổn định trong suốt thời gian thực hiện nhưng chưa dự liệu cơ chế điều chỉnh khi có biến động về tình hình tội phạm, yêu cầu cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy hoặc điều kiện kinh tế - xã hội.
Thực tiễn giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy nhiều yếu tố phát sinh ngoài dự báo ban đầu như đại dịch Covid-19, chuyển đổi số quốc gia, sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm công nghệ cao, tranh chấp trong nền kinh tế số và việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp. Điều này đặt ra yêu cầu cần xây dựng cơ chế điều chỉnh, cập nhật chỉ tiêu linh hoạt hơn trong Nghị quyết thay thế nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội.
(6) Một số chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết số 96/2019/QH14 nhưng chưa được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế

Quá trình triển khai Nghị quyết số 96/2019/QH14 cho thấy, một số chỉ tiêu giao trong Nghị quyết luôn được các cơ quan tiến hành tố tụng đạt và vượt xa liên tục hằng năm, cần có sự điều chỉnh cho phù hợp để tạo động lực phấn đấu cho các cơ quan thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới (như tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đều vượt xa chỉ tiêu Quốc hội giao, đạt tỷ lệ trung bình hằng năm là 96,44%, trong khi Nghị quyết số 96/2019/QH14 giao chỉ tiêu đạt trên 90%; chỉ tiêu giải quyết án hành chính trung bình đạt 71,41%, trong khi Nghị quyết số 96/2019/QH14 giao chỉ tiêu đạt trên 60%...).
1.3. Những bất cập về nhiệm vụ, giải pháp quy định trong Nghị quyết số 96/2019/QH14

Thứ nhất, một số nhiệm vụ được giao chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn và những biến động nhanh chóng của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật. Trong những năm gần đây, sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm có yếu tố nước ngoài và các loại tội phạm xuyên quốc gia đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ được quy định trong Nghị quyết vẫn chủ yếu được thiết kế trên cơ sở thực tiễn của giai đoạn trước, chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu ứng phó với các loại tội phạm mới và những thách thức phát sinh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Thứ hai, một số nhiệm vụ chưa gắn chặt với điều kiện bảo đảm thực hiện, cần điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tính khả thi. Nghị quyết giao nhiều nhiệm vụ quan trọng về nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa các cơ quan tư pháp, nhưng chưa tính đầy đủ đến điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện. Trên thực tế, nhiều Tòa án và cơ quan tư pháp địa phương còn gặp khó khăn trong việc triển khai số hóa hồ sơ, xây dựng hồ sơ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu cải cách tư pháp.
Thứ ba, hệ thống giải pháp được quy định trong Nghị quyết còn mang tính định hướng, chưa được cụ thể hóa thành các biện pháp triển khai có tính khả thi cao. Nhiều nội dung như “tăng cường phối hợp”, “nâng cao chất lượng công tác”, “đẩy mạnh phòng, chống tội phạm”, “nâng cao hiệu quả thi hành án” tuy phù hợp về chủ trương nhưng chưa gắn với lộ trình thực hiện, nguồn lực bảo đảm, tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát cụ thể. Do đó, việc triển khai thực hiện giữa các cơ quan, địa phương còn chưa đồng đều, hiệu quả đạt được chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra.
Thứ tư, các nhiệm vụ và giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng nền tư pháp hiện đại chưa được đề cập đầy đủ. Nghị quyết được ban hành trước khi chuyển đổi số trở thành một nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị, do đó nhiều nội dung hiện nay có ý nghĩa quan trọng như xây dựng Tòa án điện tử, Viện kiểm sát điện tử, cơ sở dữ liệu tư pháp dùng chung, số hóa hồ sơ vụ án, kết nối và chia sẻ dữ liệu liên ngành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp chưa được quy định đầy đủ hoặc chưa được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống.
Thứ năm, cơ chế báo cáo, thống kê phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết còn một số bất cập. Thời gian yêu cầu hoàn thành báo cáo trong một số trường hợp tương đối ngắn trong khi phải tổng hợp số liệu từ nhiều lĩnh vực công tác, nhiều cơ quan khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ báo cáo. Mốc thời gian thống kê từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau cũng chưa bảo đảm tính đồng bộ với chu kỳ thống kê của Chính phủ và một số cơ quan trong hệ thống tư pháp, gây khó khăn cho việc đối chiếu, so sánh số liệu, hạn chế tính liên thông và khả năng khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết
.
Những bất cập nêu trên cho thấy hệ thống nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 cần được nghiên cứu hoàn thiện theo hướng cụ thể hơn, gắn với điều kiện bảo đảm thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách tư pháp và xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc chưa đạt vững chắc, một số khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa được khắc phục triệt để. Các tồn tại, hạn chế này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.
2.1. Về nguyên nhân khách quan
(1) Sự bùng nổ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ số làm phát sinh, gia tăng hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng ngày càng tinh vi hơn, gây nhiều khó khăn cho các cơ quan, lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh; 
(2) Các quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn còn tình trạng chồng chéo, một số quy định chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình mới và yêu cầu cải cách bộ máy. Thiếu quy định cụ thể về phối hợp và phân định trách nhiệm đã gây khó khăn trong tổ chức thực hiện thống nhất các nhiệm vụ, đồng thời ảnh hưởng nhất định đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết. Trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng chưa có quan điểm thống nhất trong việc nhận thức và áp dụng pháp luật, tuy nhiên chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của cấp trên, đặc biệt là trong các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính;
(3) Sự thay đổi về tổ chức bộ máy, nhất là không còn Công an cấp huyện, chuyển chức năng điều tra về cấp tỉnh, đã ảnh hưởng nhất định đến công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong giai đoạn đầu triển khai, việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý vụ án, đôn đốc tiến độ giải quyết ở một số nơi còn chưa thật nhịp nhàng, ảnh hưởng đến kết quả chung;
(4) Tình hình suy thoái kinh tế trong thời gian dài, hàng năm còn nhiều doanh nghiệp bị phá sản, hoạt động thua lỗ và tạm ngừng sản xuất, số người thất nghiệp tăng cao và những khó khăn, bất ổn trong xã hội; 
(5) Mặt trái của sự phát triển nhanh chóng các khu, cụm công nghiệp, chế xuất tập trung đông người lao động, cùng với các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các địa điểm vui chơi, giải trí, quán bar, vũ trường, karaoke... và những sơ hở, thiếu sót phát sinh trong công tác quản lý nhà nước làm gia tăng nguy cơ hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội; 
(6) Nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, nhất là kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án chưa đáp ứng đủ, kịp thời so với yêu cầu của tình hình thực tế.  Việc huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, nhất là ở cơ sở còn rất khó khăn; 
 (7) Nhiều vụ án dân sự phải tạm đình chỉ do đương sự cố ý vắng mặt, bất hợp tác, cơ quan, tổ chức không cung cấp chứng cứ hoặc phải thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp. Các vụ án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh cũng chưa được loại trừ khi tính tỷ lệ giải quyết. 
(8) Công tác giám định tư pháp, định giá tài sản hiện nay chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu tiến độ, thực tiễn tình hình, nhất là trong giải quyết các vụ án, vụ việc lớn, phức tạp;
(9) Về điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng chuyển đổi số còn nhiều hạn chế; cơ chế liên thông dữ liệu liên ngành còn chưa thông suốt, trang thiết bị máy móc (máy tính, máy photo, máy in) để thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, sơ đồ tư duy và quản lý án ở nhiều nơi còn thiếu. Hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm toán chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến quá trình thu thập và phân tích thông tin; sự phối hợp của đơn vị được kiểm toán trong việc tiếp cận dữ liệu còn hạn chế, còn nhiều tình trạng cát cứ dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị làm hạn chế khả năng phát hiện có dấu hiệu tội phạm thông qua hoạt động kiểm toán.
2.2. Về nguyên nhân chủ quan
(1) Một số nơi việc tổ chức thực hiện vẫn chưa thật sự quyết liệt, thiếu thường xuyên, nhất là trong công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc; trách nhiệm của người đứng đầu có lúc, có nơi chưa được phát huy đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, truy tố, xét xử, thi hành án, KTNN còn thiếu, khối lượng công việc lớn, trong khi năng lực, trình độ, biên chế, điều kiện bảo đảm ở một số nơi còn hạn chế nên việc triển khai một số mặt công tác chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao; 
(2) Công tác hoàn thiện thể chế và công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, mạng viễn thông, thương mại điện tử, vận hành hệ thống máy tính còn nhiều mặt chưa theo kịp thực tiễn phát triển, vẫn còn sơ hở để tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài lợi dụng hoạt động phạm tội. Công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm này ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có mặt còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa tương xứng với diễn biến thực tế; 
(3) Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan chức năng trong tham mưu sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chưa chặt chẽ, có lúc còn mang tính hình thức, chưa kịp thời. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan thi hành án, cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra có vụ việc còn chưa chặt chẽ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế dẫn đến tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.
(4) Một bộ phận người dân ở các địa bàn phức tạp, vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn về kinh tế, trình độ văn hóa và nhận thức còn hạn chế nên dễ bị lợi dụng lôi kéo, mua chuộc, tham gia vào các hành động phạm tội và vi phạm pháp luật; 
(5) Các giải pháp được nêu trong Nghị quyết chủ yếu mang tính định hướng chung; trong quá trình triển khai, các cơ quan tư pháp phải ban hành thêm nhiều văn bản hướng dẫn hoặc kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, dẫn đến việc áp dụng ở các địa phương chưa thống nhất, có nơi còn lúng túng, thiếu đồng bộ.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2019/QH14 VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CÓ LIÊN QUAN
1. Bối cảnh, tình hình và những yêu cầu đặt ra
Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở nước ta. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng gay gắt trên nhiều lĩnh vực; xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh phi truyền thống và các vấn đề an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển nhanh của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và giao dịch điện tử sẽ tiếp tục làm thay đổi phương thức, thủ đoạn phạm tội và yêu cầu quản trị tư pháp. Quá trình toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa mang lại cơ hội phát triển, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mới về tội phạm công nghệ cao, lừa đảo mạng, rửa tiền, mua bán người và di cư bất hợp pháp…
Trong nước, những năm tới là khởi đầu giai đoạn quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và hội nhập quốc tế. Sự chuyển biến có tính thời đại sẽ đem đến thời cơ, thuận lợi mới, đồng thời cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức mới đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chênh lệch về điều kiện phát triển, việc làm, thu nhập giữa các địa bàn, khu vực vẫn còn tồn tại; một bộ phận thanh thiếu niên, lao động nhập cư thiếu việc làm ổn định, dễ bị tác động bởi tệ nạn xã hội và các thông tin xấu độc trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp gắn với xây dựng nền tư pháp điện tử, hiện đại, bảo đảm đồng bộ với định hướng chuyển đổi số quốc gia và tổ chức bộ máy mới của các cơ quan tiến hành tố tụng.
Việc triển khai Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và các chủ trương mới của Đảng, Quốc hội đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đối với các cơ quan tư pháp, KTNN trong thời gian tới phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng KTNN, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tăng cường năng lực số, năng lực phân tích, dự báo; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế.
Thực tiễn triển khai cho thấy Nghị quyết số 96/2019/QH14 đã phát huy vai trò định hướng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan tư pháp, nhưng một số nội dung không còn phù hợp với yêu cầu mới. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 96/2019/QH14 trong thời gian tới là cần thiết, cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý cho hoạt động của các cơ quan tư pháp, KTNN trong giai đoạn mới, bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát thực tiễn, có tính dự báo và tính khả thi cao.
2. Một số đề xuất, kiến nghị
Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được, các kiến nghị tại các báo cáo tổng kết của Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC, KTNN, trên cơ sở tổng hợp kết quả các báo cáo của Chính phủ hằng năm về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC, báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, qua các đợt giám sát, khảo sát và trên cơ sở các quy định của pháp luật,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất một số kiến nghị như sau:
2.1. Kiến nghị chung
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành chủ trương để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; đổi mới, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính sách, pháp luật và công tác giám sát lĩnh vực tư pháp.
- Đề nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 theo hướng là Nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, tiếp tục duy trì cơ chế giám sát hoạt động tư pháp bằng hệ thống chỉ tiêu có tính ràng buộc; đồng thời sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp để đáp ứng yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. 
- Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chưa phù hợp; kịp thời ban hành văn bản giải thích, hướng dẫn các quy định còn chưa rõ để bảo đảm thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật. 
2.2. Các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14
Việc xây dựng dự án Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 cần kế thừa những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã chứng minh được tính đúng đắn, phù hợp trong thực tiễn; đồng thời điều chỉnh theo hướng thực chất, khả thi, khắc phục những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa phù hợp; bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, cụ thể như sau: 
Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ hai, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác tư pháp. Chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro. Kéo giảm bền vững các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án chuyên nghiệp, hiện đại, nghiêm minh, không để oan sai, không để lọt tội phạm, không làm cản trở sự phát triển, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; giải quyết hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện. Chú trọng công tác thu hồi sản do phạm tội mà có. 

Thứ ba, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hoạt động tư pháp với điều kiện thực tiễn. Việc xây dựng Nghị quyết cần kế thừa những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã chứng minh được tính đúng đắn, phù hợp, có tác động tích cực trong thực tiễn; điều chỉnh những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa phù hợp hoặc khó khăn trong tổ chức thực hiện; bổ sung hoặc điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và cải cách tư pháp, cụ thể như sau:

(1) Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu định lượng và chỉ tiêu định tính; nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ từ định tính sang định lượng để có cơ sở tổ chức thực hiện và đánh giá chính xác hơn; đối với chỉ tiêu định tính phải đáp ứng đúng yêu cầu cải cách tư pháp.

(2) Đối với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện vượt cao trong phần lớn hoặc toàn bộ giai đoạn 06 năm vừa qua thì nghiên cứu, điều chỉnh tăng hơn để tạo động lực cho các cơ quan phấn đấu.

(3) Đối với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện chưa đạt hoặc tuy đạt nhưng chưa thật sự ổn định trong phần lớn hoặc toàn bộ giai đoạn 06 năm vừa qua hoặc quá trình thực hiện chịu sự tác động của các yếu tố khách quan thì cần đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân để điều chỉnh, bảo đảm tính khả thi. 

(4) Đối với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quá trình thực hiện các cơ quan thường xuyên phản ánh khó khăn, bất cập thì cần rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

(5) Nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ để phù hợp với các yêu cầu mới đặt ra. Đồng thời, rà soát, tích hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác tư pháp đang được quy định tại các nghị quyết khác của Quốc hội để quy định thống nhất tại Nghị quyết này.

Thứ tư, tạo cơ sở để Quốc hội đánh giá chính xác, khách quan kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án của Chính phủ, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, Kiểm toán nhà nước.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);

- Các đ/c PCTQH (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên UBTVQH;
- Chính phủ;
- UBPLTP;

- VKSNDTC, TANDTC, KTNN; 
- Lưu HC, PLTP.

	TM. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN
CHỦ NHIỆM 

Phan Chí Hiếu


� - Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013,


- Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. 


- Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bởi thưởng cho người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự.


- Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo


- Nghị quyết số 69/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6.


- Nghị quyết số 52/2013/QH13 ngày 21/6/2013 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5.


- Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7.


- Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.


- Nghị quyết số 55/2017/QĪ114 ngày 24/11/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4.


- Nghị quyết số 69/2018/01114 ngày 08/11/2018 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.





� Vụ án SCB, Việt Á, Thuận An, Phúc Sơn...


� Đã phát hiện 35.423 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 2,02%); 3.653 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ (nhiều hơn 119,27%); 12.889 vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (nhiều hơn 73,36%); 1.509 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả (ít hơn 39,28%); 628 vụ trốn thuế (nhiều hơn 17,16%). 


� Bộ Công an chỉ đạo triển khai Phương án số 02/PA-BCA-C04 và số 10/PA-BCA-C04 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung-Tây Nguyên và Tây Nam; Kế hoạch số 376/KH-BCA-C04 về thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống ma túy Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; Kế hoạch số 486/KH-BCA về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam; Kế hoạch số 399/KH-BCA-C04 về triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến Việt Nam-Trung Quốc; Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 07/10/2024 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý và đấu tranh, triệt xoá điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý… Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai Kế hoạch số 892/KH-BTL về giải quyết tình hình phức tạp hoạt động của tội phạm ma túy tại khu vực biên giới huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La và trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Lào... 


� Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 155.428 vụ (nhiều hơn 26,58%), 256.821 đối tượng phạm tội về ma túy (nhiều hơn 36,68%); thu giữ 4.296kg heroin (nhiều hơn 72,37%), hơn 45.787 kg (nhiều hơn 92,16%) và hơn 14,85 triệu viên (nhiều hơn 309%) ma túy tổng hợp, 650 kg thuốc phiện (nhiều hơn 0,09%), 11.497 kg cần sa (nhiều hơn 133%).


� Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần hoàn thiện thêm hành lang pháp lý phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý vi phạm. Các bộ, ngành, địa phương được chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng, thương mại điện tử.


� Hằng năm, đã ngăn chặn truy cập hơn 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google gỡ bỏ hơn 3.164 tài khoản, bài viết, video có nội dung vi phạm pháp luật, ngăn chặn truy cập 342.467 trang mạng đặt máy chủ ở nước ngoài đăng tải nội dung xấu, độc, đảm bảo hiệu quả ngăn chặn 100%. Về xử lý hình sự, đã khởi tố 5.328 vụ (nhiều hơn 408%), 2.697 đối tượng (nhiều hơn 167%).


� Năm 2021: giảm 8,06%; năm 2022: giảm 6,69%; năm 2023: tăng 0,13% so với năm 2019 (trước thời điểm Covid-19), so với năm 2022 tội phạm tăng 18% (do năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tội phạm ít xảy ra); năm 2024 tăng 12,53%; năm 2025 giảm 12,18%.





� Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú, lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam


� Riêng vi phạm nồng độ cồn xử lý trên 6 triệu trường hợp.


� Qua rà soát toàn quốc, còn khoảng 38.029 cơ sở đã đưa vào sử dụng còn tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, khó có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.


� Đã phát triển 61 tiện ích, giải pháp ứng dụng từ dữ liệu dân cư, căn cước và định danh điện tử; triển khai kết nối, xác thực dữ liệu với nhiều lĩnh vực như ngân hàng, viễn thông, dịch vụ công. Riêng năm 2025, số lượng tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo giảm 52% so với năm 2024, đồng thời loại bỏ khoảng 17 triệu “sim rác”, hạn chế đáng kể điều kiện hoạt động của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, qua đó đã góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật hiệu quả.


Nhiều hệ thống, phần mềm nghiệp vụ được xây dựng, triển khai hiệu quả, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật như: hệ thống quản lý cư trú, hệ thống định danh điện tử, phần mềm quản lý lưu trú, hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân… Tính năng “Kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự” trên ứng dụng VNeID đã tiếp nhận 159.800 tin, trong đó đã chuyển cơ quan điều tra 5.452 tin, giải quyết 14.747 tin, góp phần phát huy vai trò của Nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm. 


� Đã tiến hành kiểm tra 665.913 lượt cơ sở, phát hiện 106.314 vụ vi phạm, xử lý 102.880 vụ, trong đó xử phạt hành chính hơn 102.000 vụ với tổng số tiền gần 401 tỷ đồng, truy tố 1.851 vụ với 5.749 đối tượng.


� Toàn quốc đã vận động thu hồi hàng trăm nghìn khẩu súng, hàng triệu viên đạn, hàng chục nghìn công cụ hỗ trợ; phát hiện, bắt giữ 18.013 vụ với 35.007 đối tượng vi phạm; đồng thời phát hiện, xử lý 20.647 vụ liên quan đến pháo, thu giữ hơn 307 tấn pháo các loại.


� Năm 2022: Đã phát hiện 4.356.214 vụ, trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 3.895.658 vụ; chuyển cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự 3.021 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước thu được gần 3.985 tỷ đồng. 


Năm 2023: Đã xử phạt vi phạm hành chính 5.658.725 vụ việc, chuyển cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự 10.021 vụ việc, đã thi hành 4.687.245 quyết định xử phạt.


Năm 2024: Đã phát hiện 6.856.248 vụ; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 6.125.228 vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự truy cứu trách nhiệm hình sự 15.274 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước thu được gần 11.012 tỷ đồng.


Năm 2025: Đã phát hiện 5.015.223 vụ; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 4.624.455 vụ; chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự truy cứu trách nhiệm hình sự 5.453 vụ; tổng số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước thu được gần 9.756 tỷ đồng.


� Theo Văn bản số 5560/BTP-KTVB&QLXLVPHC ngày 09/9/2025 của Bộ Tư pháp.


� Chính phủ đề nghị chỉnh sửa chỉ tiêu “100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%” thành “100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết phấn đấu đạt 90% trở lên”. Lý do: Thực tiễn thời gian qua, số lượng tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố tăng mạnh, chủ yếu liên quan các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên việc xác minh, làm rõ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết. Vì vậy, quy định theo hướng “phấn đấu đạt 90% trở lên” sẽ phù hợp hơn với thực tiễn, tiếp tục thể hiện quyết tâm trong công tác điều tra, xử lý tội phạm và bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.


� Chính phủ đề xuất bổ sung chỉ tiêu “kiềm chế, kéo giảm số vụ, số đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (không tính số vụ vụ, số đối tượng phạm tội mại dâm, cờ bạc)”. Lý do: Tội phạm mại dâm, cờ bạc là tội phạm ẩn, số vụ phát hiện phụ thuộc vào công tác đấu tranh của lực lượng chức năng; vì vậy, không tính nhóm tội phạm này vào chỉ tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội sẽ phản ánh thực chất hơn kết quả công tác phòng, chống tội phạm.


� Theo Báo cáo tổng kết của Chính phủ thì đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại 30.235 đối tượng truy nã, trong đó có 9.632 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.





� Chính phủ tham mưu ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Các cơ quan chức năng đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo chuyên đề; tập trung chỉ đạo tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý trách nhiệm trong trường hợp phát sinh tiêu cực, vi phạm trong tổ chức thu hồi tài sản. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thể hiện rõ sự quan tâm, chỉ đạo rất cụ thể đối với các vụ án đặc biệt lớn, phức tạp. 


� Trong quá trình thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan đăng ký tài sản, ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ quan tài nguyên và môi trường, chính quyền địa phương trong xác minh điều kiện thi hành án, kê biên, xử lý tài sản, cưỡng chế thi hành án. Việc phối hợp trong thi hành án tín dụng ngân hàng, xử lý tài sản bảo đảm được tăng cường, góp phần xử lý nợ xấu và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản.





� BCKT Hoạt động đề bù, giải phóng mặt bằng tại Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành; BCKT việc giao đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


� Năm 2020: 131 hồ sơ; năm 2021: 265 hồ sơ; năm 2022: 832 hồ sơ; năm 2023: 299 hồ sơ; năm 2024: 324 hồ sơ; năm 2025: 626 hồ sơ.  


� Năm 2020: 05 vụ việc; năm 2021: 01 vụ việc; năm 2022: 08 vụ việc; năm 2023: 01 vụ việc; năm 2024: 03 vụ việc; năm 2025: 04 vụ việc.


� Trong kỳ báo cáo, đã tổ chức đưa 432.485 người bị kết án phạt tù đi chấp hành án tại các trại giam thuộc Bộ Công an, tăng 157.251 người so với giai đoạn trước; tổng số đối tượng đang quản lý tại các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 185.233 người, trong đó có 184.478 phạm nhân.


� Số vụ phạm nhân phạm tội mới 177 vụ/189 phạm nhân, giảm mạnh (giảm 242 vụ/257 phạm nhân) so với giai đoạn trước; số vụ phạm nhân trốn 114 vụ/122 phạm nhân (giảm 59 vụ/61 phạm nhân), phần lớn được truy bắt kịp thời.


� Trong kỳ, đã tổ chức 5.965 lớp giáo dục, khai thác tập trung với hơn 201.594 lượt phạm nhân, trại viên, thu thập 18.733 thông tin phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, trong đó có 3.332 thông tin liên quan tội phạm ngoài xã hội được chuyển xử lý.


� Các hình phạt, biện pháp như án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tha tù trước thời hạn có điều kiện được tổ chức thực hiện nghiêm túc; công tác lập hồ sơ, quản lý, giám sát, nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Việc phối hợp giữa cơ quan thi hành án hình sự, chính quyền địa phương, gia đình và các tổ chức xã hội từng bước được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa tái phạm. Công tác quản lý người chấp hành án tại cộng đồng được gắn với các biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập như đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, ổn định cuộc sống.


� Tổng số việc thi hành án dân sự phải giải quyết là 4.053.378 việc, tăng 321.991 việc (tăng 8,63%) so với giai đoạn trước; trong đó số có điều kiện thi hành là 3.494.510 việc, tăng 39.900 việc (tăng 1,15%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 3.386.488 việc, tăng 89.969 việc (tăng 2,73%) so với giai đoạn 2014-2019. Về tiền, tổng số phải giải quyết là 1.211.901 tỷ 431 triệu 537 nghìn đồng, tăng 755.244 tỷ 683 triệu 462 nghìn đồng (tăng 165,39%); trong đó số có điều kiện thi hành là 699.272 tỷ 009 triệu 827 nghìn đồng, tăng 408.688 tỷ 002 triệu 710 nghìn đồng (tăng 140,64%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 581.849 tỷ 452 triệu 467 nghìn đồng, tăng 387.360 tỷ 634 triệu 011 nghìn đồng (tăng 199,17%) so với giai đoạn 2014 - 2019, cho thấy khối lượng việc và tiền phải thi hành tăng rất mạnh, đặc biệt về tiền, nhưng kết quả thi hành xong vẫn tiếp tục được nâng lên, phản ánh nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống thi hành án dân sự. 83,24% (tăng 0,74%)


� Chính phủ đề nghị sửa nội dung về chỉ tiêu, nhiệm vụ: “Nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước” thành “Kết quả thi hành án dân sự xong về việc và về tiền đối với án có điều kiện thi hành hàng năm đảm bảo thực chất, phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện tổ chức thi hành, năm sau cao hơn năm trước”. So với quy định trước đây, Chính phủ đề xuất thay cụm từ “tỷ lệ” thành “kết quả”; bổ sung cụm từ “... hàng năm đảm bảo thực chất, phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện tổ chức thi hành” và vẫn giữ nguyên cụm từ “năm sau cao hơn năm trước”.


� Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra 3.771.144 quyết định thi hành án, đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.


� Năm 2022 tăng 43.248 thông tin so với năm 2021, năm 2023 tăng 10.660 thông tin so với năm 2022, năm 2024 tăng 33.054 thông tin so với năm 2023, năm 2025 tăng 44.227 thông tin so với năm 2024. 


� Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 96, các cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành 72.498 quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án và có 86.708 việc ra quyết định cưỡng chế thi hành án; trong đó số quyết định cưỡng chế không huy động lực lượng là 65.443, số quyết định cưỡng chế có huy động lực lượng là 21.265. Kết quả, đã thi hành xong 63.006 việc, còn 23.702 việc chưa thi hành xong.


� Tổng số phải thi hành đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng là 250.046 việc, tương ứng 1.027.931 tỷ 090 triệu 436 nghìn đồng; trong đó số có điều kiện thi hành là 148.978 việc, tương ứng 627.234 tỷ 729 triệu 463 nghìn đồng; số chưa có điều kiện là 101.068 việc, tương ứng 400.696 tỷ 360 triệu 971 nghìn đồng. Kết quả, đã thi hành xong 33.177 việc, thu được 162.174 tỷ 879 triệu 474 nghìn đồng.


� Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 96, hệ thống thi hành án dân sự đã tiếp 47.054 lượt công dân, tiếp nhận 72.282 đơn, trong đó có 15.502 việc thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết xong 15.477 việc, còn 25 việc chuyển kỳ sau. Toàn hệ thống đang theo dõi, giải quyết 65 vụ việc bồi thường nhà nước, trong đó đã kết thúc giải quyết 59 vụ việc, còn 06 vụ việc phải giải quyết.


� Trong kỳ báo cáo, tổng số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 4.851 bản án. Trong đó, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 3.591 bản án; số bản án đang tiếp tục thi hành là 1.223 bản án; số bản án bị hủy, hoãn, tạm đình chỉ thi hành là 35 bản án. Song song với đó, các cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 4.222 bản án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 4.007 bản án; đăng tải công khai 2.635 quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền đôn đốc, xử lý trách nhiệm người phải thi hành án đối với 811 bản án.


� Công tác chỉ đạo triển khai việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời từ trung ương đến địa phương; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm thi hành án hành chính, tập trung thi hành, chỉ đạo tổ chức thi hành nghiêm các bản án hành chính, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án hành chính.


� Chính phủ đề xuất sửa đổi chỉ tiêu, nhiệm vụ “…Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Xử lý trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp không chấp hành án hành chính nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính...” thành “Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thi hành” để thống nhất, phù hợp với quy định của Luật TTHC và thực tiễn hiện nay.


� Đã công tố, kiểm sát việc giải quyết 797.274 nguồn tin về tội phạm, trong đó thụ lý mới 705.722 nguồn tin. Cơ quan chức năng đã giải quyết 781.300 nguồn tin về tội phạm, đạt 97,9%, khởi tố vụ án đối với 407.270 nguồn tin, không khởi tố 244.868 nguồn tin. Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết 14 nguồn tin, trực tiếp kiểm sát 9.713 cuộc; yêu cầu khởi tố 4.662 vụ, trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 167 vụ; hủy bỏ 421 quyết định không khởi tố vụ án và ban hành 9.605 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 3.587 kiến nghị phòng ngừa. 


� Ban hành 537.060 yêu cầu điều tra; trực tiếp hỏi cung 190.624 bị can; yêu cầu thay đổi, bổ sung 646 quyết định khởi tố vụ án, 883 quyết định khởi tố bị can; trực tiếp khởi tố 125 bị can; hủy bỏ nhiều quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ trái pháp luật; đồng thời ban hành 8.212 kiến nghị khắc phục vi phạm và 6.065 kiến nghị phòng ngừa. 


� Trong kỳ, Viện kiểm sát các cấp đã công tố, kiểm sát việc tạm giữ về hình sự mới đối với 469.966 người; cơ quan chức năng đã giải quyết 469.623 người; tỷ lệ bắt, giữ chuyển xử lý hình sự đạt tỷ lệ 98,9%. Thông qua kiểm sát, đã quyết định không phê chuẩn: 706 lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; 697 quyết định gia hạn tạm giữ; 973 lệnh tạm giam; 887 lệnh bắt bị can để tạm giam; Viện kiểm sát hủy bỏ 3.962 quyết định tạm giữ và yêu cầu bắt tạm giam 409 bị can,... Không phát sinh trường hợp nào phải bồi thường do bắt, tạm giữ, tạm giam oan, sai. Công tác phối hợp giữa VKSND với Cơ quan điều tra được tăng cường, góp phần hạn chế tối đa các trường hợp bị bắt, tạm giữ rồi trả tự do không xử lý hình sự.


Viện kiểm sát các cấp đã công tố, kiểm sát điều tra 605.497 vụ/983.067 bị can, trong đó mới khởi tố 530.955 vụ. Cơ quan điều tra đã giải quyết 572.111 vụ/921.765 bị can, đạt 94,5% số vụ; trong đó, đề nghị truy tố 456.437 vụ/891.136 bị can; đình chỉ điều tra 19.397 vụ/13.908 bị can; tạm đình chỉ điều tra 96.277 vụ/16.721 bị can.


� Viện kiểm sát các cấp đã công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 439.928 vụ/ 818.502 bị cáo, Tòa án đã xét xử 431.137 vụ/794.952 bị cáo, đạt 98% số vụ. Theo thủ tục phúc thẩm, đã thụ lý 88.260 vụ/146.547 bị cáo, xét xử 62.470 vụ/109.737 bị cáo; theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, đã thụ lý 1.277 vụ/2.300 bị cáo, xét xử 1.268 vụ/2.290 bị cáo. Viện kiểm sát đã ban hành: 4.786 kháng nghị phúc thẩm, đã xét xử 4.817 vụ/ 9.284 bị cáo, chấp nhận 3.737 vụ/ 6.995 bị cáo; 787 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đã xét xử 878 vụ/ 1.539 bị cáo, chấp nhận 722 vụ/1.246 bị cáo; 24.044 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử và 10.438 kiến nghị phòng ngừa; các chỉ tiêu về kiến nghị, kháng nghị đều đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao.


� Theo báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC hằng năm cho thấy, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự được Tòa án chấp nhận: năm 2020 đạt 73,2%, năm 2021 đạt 77,2%, năm 2022 đạt 75,5%, năm 2023 đạt 70,6%, năm 2024 đạt 83,2% và năm 2025 đạt 86,7%. Đều vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.


Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự được Tòa án chấp năm 2020 đạt 87,2%, năm 2021 đạt 82,4%, năm 2022 đạt 77,6%, năm 2023 đạt 78%, năm 2024 đạt 82,5% và năm 2025 đạt 88,3%.  Đều vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.


� Viện kiểm sát các cấp đã thụ lý kiểm sát 2.353.428 vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động theo các thủ tục; ban hành 8.651 kháng nghị phúc thẩm, đã được chấp nhận 81,1%. 


� Theo báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC hằng năm cho thấy, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án dân sự được Tòa án chấp nhận năm 2020 đạt 83,6%, năm 2021 đạt 80,4%, năm 2022 đạt 79%, năm 2023 đạt 80%, năm 2024 đạt 83,3% và năm 2025 đạt 79,9%. Đều vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.


� Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm án dân sự được Tòa án chấp nhận năm 2020 đạt 74%, năm 2021 đạt 67,8%, năm 2022 đạt 67,1%, năm 2023 đạt 64,6%, năm 2024 đạt 72,9% và năm 2025 đạt 83,7%. Ban hành 3.871 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đồng thời ban hành 11.390 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, tỷ lệ được chấp nhận đạt 99,7%.


� Viện kiểm sát các cấp đã kiểm sát việc giải quyết 50.732 vụ án hành chính theo các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; đã ban hành 695 kháng nghị phúc thẩm, đã xét xử 661 vụ, được chấp nhận 392 kháng nghị; ban hành 214 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đã xét xử 110 vụ án, được chấp nhận 81 kháng nghị. Ban hành 649 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, tỷ lệ kiến nghị được Tòa án chấp nhận đạt 99,8%.


� Dao động từ 76,2% đến 83,3% (năm 2020 đạt 68,7%, năm 2021 đạt 62,5%, năm 2022 đạt 80%, năm 2023 đạt 83,3%, năm 2024 đạt 77,8% và năm 2025 đạt 76,2%). 


� Năm 2020 đạt 55,1%, năm 2021 đạt 58,6%, năm 2022 đạt 51,6%, năm 2023 đạt 50,8%, năm 2024 đạt 65,7% và năm 2025 đạt 74,8%.


� Giai đoạn 2020-2025, tỷ lệ các kháng nghị phúc thẩm án hành chính được Tòa án chấp nhận đạt từ 50,8% đến 74,8% (bình quân đạt 59,43%).


� Theo báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cho thấy năm 2021: về hình sự đạt 64% về số việc, về dân sự, án hành chính đạt 40,4% về số việc; năm 2022: về hình sự đạt 67,5% về số việc, về dân sự, án hành chính đạt 43,2% về số việc; năm 2023: đạt tỷ lệ 54,9% tính trên tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và 83,8% tính trên số đơn có hồ sơ nghiên cứu; năm 2024: đơn đủ điều kiện thụ lý, giải quyết là 12.584 đơn/7.217 việc, đã xử lý, giải quyết 11.015 đơn/5.967 việc; năm 2025: đơn đủ điều kiện thụ lý, giải quyết là 11.457 đơn/9.474 việc, đã xử lý, giải quyết 9.099 đơn/7.219 việc.


� Trong kỳ báo cáo, tổng số vụ việc thụ lý là 3.295.708 vụ việc, trong khi số vụ giải quyết đạt 3.230.758, đạt tỷ lệ 98,03%.


� Trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 458.863 vụ với 876.218 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 458.033 vụ với 872.480 bị cáo; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 89.211 vụ với 147.443 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 88.743 vụ với 146.155 bị cáo; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 1.299 vụ với 2.286 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 1.293 vụ với 2.280 bị cáo.


� Trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm đối với 22.796 vụ với 51.864 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 22.681 vụ với 51.251 bị cáo; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 5.721 vụ với 11.237 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 5.639 vụ với 10.924 bị cáo; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 142 vụ với 238 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 142 vụ với 238 bị cáo.


� Thụ lý 981.720 vụ việc dân sự, đã giải quyết, xét xử được 930.844 vụ việc, đạt tỷ lệ 94,82%; trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 892.285 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 842.193 vụ việc; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 86.201 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 85.421 vụ việc; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 3.234 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 3.230 vụ việc.


Thụ lý 1.425.158 vụ việc hôn nhân và gia đình, đã giải quyết, xét xử được 1.419.619 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,61%; trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 1.411.647 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 1.406.193 vụ việc; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 13.073 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 12.988 vụ việc; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 438 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 438 vụ việc. 


Thụ lý 85.339 vụ việc kinh doanh thương mại, đã giải quyết, xét xử được 80.731 vụ việc, đạt tỷ lệ 94,6%; trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 76.414 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 71.926 vụ việc; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 8.301 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 8.183 vụ việc; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 624 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 622 vụ việc. 


Thụ lý 950 đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đã giải quyết 837 đơn đạt tỷ lệ 88,1%.


Thụ lý 23.256 vụ việc lao động, đã giải quyết, xét xử được 23.026 vụ việc, đạt tỷ lệ 99%; trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 21.280 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 21.056 vụ việc; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 1.892 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 1.886 vụ việc; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 84 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 84 vụ việc. 


� Trong đó, các Tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 39.158 vụ, đã giải quyết, xét xử 37.034 vụ; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 15.202 vụ, đã giải quyết, xét xử 15.011 vụ; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 476 vụ, đã giải quyết, xét xử 467 vụ.


� Tính đến ngày 30/9/2025, không có vụ án hành chính nào để quá thời hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan.


� Công văn số 196/TANDTC-PC ngày 03/10/2023; Công văn số 207/TANDTC-PC ngày 30/10/2024..	


� Hòa giải, đối thoại thành 271.184 vụ việc, đạt tỷ lệ 52,1%; người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong quá trình hòa giải, đối thoại 60.889 vụ việc; hòa giải, đối thoại không thành 94.138 vụ việc; không tiến hành hòa giải, đối thoại được 94.322 vụ việc)


� Theo báo cáo, việc ra quyết định thi hành án hình sự cơ bản đảm bảo đúng thời hạn luật định; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều có căn cứ theo quy định của pháp luật. Việc ra quyết định kháng nghị hoặc không kháng nghị và trình Chủ tịch nước xem xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Do có sự thay đổi pháp luật hình sự, kể từ ngày 01/7/2025, có 08 tội danh bỏ áp dụng hình phạt tử hình; Tòa án nhân dân đã tiếp nhận các hồ sơ do Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển về để thực hiện thủ tục chuyển hình phạt tử hình và đang tiến hành rà soát để chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân theo quy định.


� Tòa án nhân dân tối cao giải quyết được 18.237/21.191 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 86%; các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết được 37.633/40.792 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 92,2%. Trong tổng số 55.870 đơn/vụ đã giải quyết, Tòa án trả lời cho các đương sự là không có căn cứ kháng nghị 53.265 đơn/vụ; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 2.605 đơn/vụ.


� Chính phủ đề nghị đối với nhiệm vụ: “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan sai theo quy định của pháp luật”. Đề nghị sửa đổi cụm từ “người gây oan sai” bằng cụm từ “người thi hành công vụ gây thiệt hại” cho phù hợp với quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 


� Trong đó, 21 vụ yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, 19 vụ yêu cầu bồi thường thuộc lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, 46 vụ yêu cầu bồi thường trong thi hành án dân sự, 12 vụ yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.


� Chất lượng phối hợp được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua việc giảm tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nâng cao chất lượng chứng cứ, rút ngắn thời gian giải quyết vụ án; nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Công tác phối hợp trong xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm.


� Gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự năm 2022; Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024; Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024; Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025.


� Nghị quyết số 164/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự; các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.


� Pháp lệnh về trình tự, thủ tục đưa người chưa thành niên vào cơ sở cai nghiện bắt buộc năm 2022; Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng năm 2022; Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND năm 2022; Pháp lệnh Chi phí tố tụng năm 2024; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển, Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Tình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tưởi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Pháp lệnh chi phí tố tụng năm 2025.


� Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Phục hồi, phá sản; Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Nghị quyết số 225/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, các luật tố tụng và luật khác có liên quan; Nghị quyết số 164/2024/QH15 ngày 28/11/2024 của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự.


� Như: Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đầu tư công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính…


� Như:  Đề án và dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; Đề án “Xây dựng cơ chế xử lý vật chứng, tài sản bị giam giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, vụ việc”; tài liệu Đề án trình Bộ Chính trị về quan điểm, chủ trương xử lý các sai phạm về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực; Dự thảo Tờ trình và Đề án “tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, báo chí phản ánh” tại Công văn số 4609/BCA-VPCQCSĐT ngày 13/10/2025 của Bộ Công an; tham gia ý kiến 03 lần vào dự thảo Đề án “Cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của Việt Nam” theo đề nghị của Bộ Tư pháp; tham gia ý kiến 03 lần vào dự thảo Đề án “Cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của Việt Nam” theo đề nghị của Bộ Tư pháp; cử người tham gia các đoàn công tác, xây dựng Đề án của Ban Chỉ đạo.


� - Theo Báo cáo tổng kết của Chính phủ: 


+ Về tổ chức bộ máy, biên chế và bố trí cán bộ: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời kiện toàn tổ chức các cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, cơ sở giam giữ, cơ quan thi hành án hình sự Công an các cấp và hệ thống thi hành án dân sự. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai theo hướng tập trung đầu mối, nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành. Thực hiện Kết luận số 162-KL/TW ngày 06/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hệ thống thi hành án dân sự từ ngày 01/7/2025 được tổ chức theo mô hình 02 cấp, gồm Cục Quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp và 34 cơ quan thi hành án dân sự tại 34 tỉnh, thành phố, với 355 phòng thi hành án dân sự khu vực trực thuộc. Đây là bước kiện toàn tổ chức quan trọng, tạo cơ sở tập trung đầu mối quản lý, tăng tính chuyên nghiệp, thống nhất và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong toàn hệ thống


+ Công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm theo hướng công khai, minh bạch, gắn với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc. Riêng trong hệ thống thi hành án dân sự, đã cơ bản hoàn thành tuyển dụng 395 biên chế, cử 672 trường hợp tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tinh giản biên chế đối với 28 công chức và tổ chức kỳ thi nâng ngạch cho 570 công chức.


Đối với lực lượng làm công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án hình sự trong Công an nhân dân, Chính phủ và Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở, thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí ở ba cấp Công an, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp. Việc kiện toàn tổ chức được triển khai gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung tăng cường năng lực cho lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra, quản lý giam giữ, thi hành án hình sự tại cộng đồng, quản lý người chấp hành án, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các lực lượng chuyên sâu về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia...


- Theo Báo cáo tổng kết của VKSNDTC:


Ngành kiểm sát đã hoàn thành Đề án tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo mô hình VKSND 3 cấp, kết thúc hoạt động của VKSND cấp cao và VKSND cấp huyện, thành lập VKSND khu vực (đến tháng 10/2025, toàn Ngành đã giảm 921 đơn vị quản lý ở các cấp và giảm 2.388 vị trí lãnh đạo, quản lý. Dự kiến đến năm 2030, giảm khoảng 1.468 vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phó tương ứng). Việc tinh giản này được thực hiện thận trọng, có sự chỉ đạo chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với các cơ quan liên quan, bảo đảm tính ổn định và hiệu quả hoạt động. Việc phân bổ, sử dụng biên chế được thực hiện theo hướng hiệu quả, hợp lý, đáp ứng yêu cầu công tác trong điều kiện bộ máy mới.


- Theo Báo cáo tổng kết của TANDTC:


Công tác tổ chức cán bộ được triển khai đồng bộ, hiện biên chế có 13.591 người; chất lượng đội ngũ Thẩm phán, công chức ngày càng được nâng cao cả về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, đồng thời công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng. Từ ngày 01/7/2025, tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân được tinh gọn từ 04 cấp còn 03 cấp, giảm số lượng đơn vị cấp vụ, cấp phòng và các Tòa chuyên trách (Sau sắp xếp, TANDTC có 17 đơn vị cấp Vụ, thu gọn, sắp xếp tổ chức bên trong các đơn vị cấp Vụ chỉ còn 50 đơn vị cấp phòng; 34 Tòa án nhân dân cấp tỉnh có 125 Tòa chuyên trách và 102 đơn vị cấp phòng; 355 Tòa án khu vực hiện có 06 Tòa chuyên trách. So với thời điểm trước ngày 01/01/2025, ngành Tòa án đã giảm 07 đơn vị cấp phòng tại TANDTC; giảm 03 đơn vị cấp tổng cục; 20 đơn vị cấp vụ và 20 đơn vị cấp phòng thuộc tổng cục; giảm 29 Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 122 Tòa chuyên trách, 87 đơn vị cấp phòng thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh; giảm 388 Tòa án nhân dân cấp huyện, 167 Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện. TANDTC đã thực hiện sắp xếp đơn vị cấp phòng của các đơn vị thuộc TANDTC. Sau khi thực hiện sắp xếp, TANDTC giảm 03 đơn vị cấp phòng thuộc các đơn vị Văn phòng TANDTC, Vụ Tổ chức - Cán bộ và Thanh tra TANDTC. Chánh án TANDTC đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-TANDTC ngày 15/01/2025 về việc tổ chức Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, việc tổ chức Tòa chuyên trách tại 02 cấp Tòa án này được quy định, thực hiện chặt chẽ. Các Tòa án nhân dân cấp tỉnh đều giảm số lượng Tòa chuyên trách; Chỉ tổ chức Tòa chuyên trách tại 02 Tòa án nhân dân cấp huyện (Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, thuộc thành phố Hồ Chí Minh, nay là Tòa án nhân dân khu vực 2 - thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 - tỉnh Đồng Nai); đồng thời việc phân bổ biên chế, vị trí việc làm và xử lý cơ sở vật chất được thực hiện hợp lý.


- Theo báo cáo của KTNN: KTNN đã giảm 18 đơn vị cấp phòng của các đơn vị; tiến hành rà soát, sắp xếp 13 KTNN khu vực thành 12 đơn vị và phân công lại địa bàn kiểm toán cho các KTNN khu vực, nâng cấp Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. 


� Theo báo cáo của TANDTC, các Tòa án đã tổ chức 750 cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức, Thẩm phán; các Tòa án đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.


� Theo báo cáo của TANDTC, TANDTC đã công khai hơn 2,0 triệu bản án, tổ chức xét xử trực tuyến 53.773 vụ việc và đẩy mạnh phát triển Trung tâm dữ liệu


� Trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn Ngành kiểm sát có 772 trụ sở; nhiều đơn vị thiếu diện tích làm việc, diện tích chuyên dùng hoặc trụ sở đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tính đến ngày 30/3/2026, tổng số cơ sở nhà, đất trụ sở làm việc của Ngành là 866 cơ sở; nhìn chung điều kiện làm việc còn khó khăn. VKSND tối cao đã chủ động rà soát, đề xuất quy mô trụ sở, diện tích chuyên dùng phù hợp mô hình tổ chức mới, làm cơ sở đầu tư, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc của VKSND các cấp. Đến hết năm 2025, các đơn vị trong toàn Ngành cơ bản được trang bị đủ xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức; các trang thiết bị thiết yếu khác từng bước được bảo đảm theo biên chế và yêu cầu công tác.


� Công văn số 44/TANDTC-KHTC ngày 13/02/2024 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2024; Công văn số 51/TANDTC-KHTC ngày 05/3/2024 hướng dẫn thực hiện một số nội dung hạch toán của Mục lục Ngân sách nhà nước; Công văn số 38/TANDTC-KHTC ngày 06/02/2024 về việc hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm 2023; Công văn số 31/TANDTC-KHTC ngày 07/02/2025 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2025; Công văn số 444/TANDTC-KHTC ngày 18/12/2024 yêu cầu các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản… 


� Việc tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới, đơn vị hình thành sau sắp xếp đã tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ tài sản cùng hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan từ các đơn vị trước khi sắp xếp theo đúng quy định. Công tác bảo quản, quản lý và sử dụng tài sản, tài liệu sau sắp xếp bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh lãng phí, thất thoát, hư hỏng, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy hoặc sử dụng không đúng mục đích. Triển khai công tác mua sắm tập trung tài sản, phương tiện làm việc (ô tô, máy tính, máy in, máy photocopy…) và may sắm tập trung trang phục ngành nhằm thống nhất tiêu chuẩn, quy cách, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng


� Từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2025, VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp đàm phán 12 hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; trong đó 11 hiệp định đã được ký chính thức. Trong kỳ, VKSND tối cao đã tiếp nhận, thụ lý 3.390 hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự; đã chuyển 2.304 yêu cầu của Việt Nam ra nước ngoài và 556 yêu cầu của nước ngoài cho cơ quan có thẩm quyền trong nước giải quyết; tỷ lệ giải quyết đạt 99,4%. Trong kỳ báo cáo, số tiền đã áp dụng biện pháp bảo đảm để thu hồi trong các vụ án tham nhũng, chức vụ đạt 14.644 tỷ đồng/28.470 tỷ đồng, tương ứng 51,44%; đồng thời đã phối hợp thực hiện một số yêu cầu tương trợ về thu hồi tài sản đạt kết quả tích cực. Kết quả trên cho thấy công tác tương trợ tư pháp về hình sự và thu hồi tài sản tiếp tục được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm tham nhũng, kinh tế.


� Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN (CACJ) lần thứ 8, 9, 10 và 11; Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới 03 nước Việt Nam, Lào và Campuchia; Diễn đàn Pháp luật Kinh tế số; Diễn đàn tư pháp Trung Quốc – ASEAN lần thứ 3; khóa đào tạo về biến đổi khí hậu… 


� Quy định tại tiểu mục 2.16 của Nghị quyết số 263/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.


� Qua rà soát, phân loại, đã giải quyết 10.001 vụ việc và 11.480 vụ án/1.386 bị can, bị cáo.


� Quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.


� Đến nay 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai, xây dựng Quy chế phối hợp, lấy ý kiến của các ngành liên quan để ký ban hành. Từ ngày 19/6/2020 (Nghị quyết số 121/2020/QH14 thông qua) đến nay, các quyết định truy tố của VKSND đều bảo đảm giải quyết đúng thời hạn, chất lượng giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em ngày càng được nâng cao, các quyết định truy tố của Viện kiểm sát đều bảo đảm chính xác, đúng tội danh


� Như quy định pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, lãng phí, tiêu cực, lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thương mai điện tử, sử dụng công nghệ đột phá, công nghệ sinh học, y học,…


� Theo Báo cáo tổng kết của Chính phủ, một số cơ sở giam giữ, trụ sở cơ quan thi hành án, kho vật chứng, phương tiện khám nghiệm hiện trường, thiết bị giám định, ghi âm, ghi hình, hạ tầng công nghệ thông tin ở một số nơi còn thiếu, chưa đồng bộ hoặc xuống cấp; nhiều cơ sở giam giữ còn quá tải, thiếu nhà xưởng, thiếu thiết bị phục vụ giáo dục, cải tạo, dạy nghề cho phạm nhân. Ở một số lĩnh vực như giám định, định giá tài sản, điều tra kỹ thuật số, thu thập chứng cứ điện tử, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, số lượng cán bộ có trình độ chuyên sâu còn hạn chế; việc đào tạo, bồi dưỡng chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia và yêu cầu xử lý tài sản, dữ liệu, giao dịch điện tử ngày càng phức tạp. Nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế; quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tổ chức đặt ra yêu cầu phải đồng thời kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ và đầu tư hạ tầng; trong khi đó, tốc độ phát triển của tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lại nhanh hơn nhiều so với khả năng đáp ứng về trang thiết bị, công nghệ và nguồn nhân lực chuyên sâu.


� Chính phủ đề nghị sửa mốc thời gian báo cáo như sau: “Chính phủ thống nhất thời điểm thống kê số liệu năm công tác từ ngày 15 tháng 9 năm trước đến hết ngày 14 tháng 9 năm sau hoàn thiện báo cáo công tác năm trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm; thống kê số liệu năm công tác từ ngày 15 tháng 9 năm trước đến hết ngày 14 tháng 7 năm sau hoàn thiện báo cáo công tác 10 tháng đầu năm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 9 để hoàn thiện trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm”.





